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Lời giới thiệu 
Ông Bành Thế Đoàn không phải là một nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không phải là một nhà văn hay nhà thơ chuyên nghiệp, càng không phải là một nhà phiên dịch, nhưng trên thực tế, trình độ nhiếp ảnh, dịch thuật cũng như việc sáng tác thơ của ông đã đủ để sánh vai với nhiều người trong nghề. Thậm chí đôi khi ông còn hơn cả chuyên nghiệp. Bởi vì, ngoài kỹ thuật nhiếp ảnh, ông còn là một người dồi dào chất văn học, văn hóa nghệ thuật, giàu kinh nghiệm cuộc sống, có tầm nhìn xa trông rộng.
Thơ của ông Bành Thế Đoàn với đề tài hết sức phong phú đa dạng, không chỉ bó hẹp ở một phạm vi nhất định, vừa có cảnh quan về đất nước, thành phố, vừa liên quan tới văn hóa, văn học nghệ thuật, đôi lúc lại kể về tình cảm đối với ngọn cây, bông hoa, chiếc lá, ghi nhận một sự việc nho nhỏ hoặc một khoảnh khắc nào đó, nhớ lại những niềm vui nỗi buồn trong mùa xuân và ngày thu, ngâm gió ngợi trăng, than về chim hót sâu kêu, còn có những bài tả về cảnh cầu suối bến đò, nhà người dân, quảng trường hoặc đường phố, vừa quan tâm tới những mối tình dân gian như tình thân tình bạn tình yêu, vừa lại quan tâm tới cuộc sống của dân thường và những chuyện vật lặt vặt... Với ông, chẳng có gì không thể đưa vào thơ và nên thơ.
Những tên bài thơ trong tập thơ này, chất phác và thuần túy, đơn giản và rõ ràng, khiến người đọc sẽ không cảm thấy huyền ảo mơ hồ mà không biết bài thơ đang nói về gì.
Những câu thơ, toát nên vẻ hồn nhiên, sống động, như được làm ra hết sức tùy ý nhưng đó lại là sự thể hiện mọi kiến thức, tu dưỡng và trải nghiệm cuộc sống của tác giả. Chúng được đan xen, hòa nhập, lên men, tôi luyện trong nhiều năm. Không mang tính thuyết giáo, không ngượng nghịu, không chìm đắm, không rườm rà, không hư vô huyền ảo, không khóc gió than mưa, không cố tình giả tạo huyền bí, không bắt chước mô phỏng. Cái quan trọng nhất là, phần lớn những câu thơ với ý tích cực, sáng sủa, hướng thiện, thấm nhuần một sự ấm áp, sôi nổi và bừng bừng sức sống. Trong lúc bạn chưa kịp ý thức được, dù là những cảnh âm u mưa gió liên miên hay là nắng chiều rọi xuống, dù là nỗi niềm đau xót thất vọng hay là oán giận buồn sầu, cũng sẽ có một ngày tương lai tốt đẹp và sáng sủa.
Chúng ta không thiếu gì nghệ sĩ nhiếp ảnh, cũng không thiếu thi sĩ và nhà dịch thuật, nhưng hiếm những người trí thức “ba trong một” hoặc “nhiều trong một” như ông Bành Thế Đoàn. Nói một cách thẳng thắn, không ai ép ông ấy làm, nhưng ông ấy đã làm, thậm chí còn kiên trì trong nhiều năm, và đã đạt được trình độ nhất định, quả thật là đáng quý và khó có nhiều người như vậy. Đó mới là lý do chính làm cho tôi xúc động mỗi khi giở tập sách này.
Người có trình độ nhiếp ảnh cao, có khả năng sáng tác thơ, vừa dịch Trung-Việt hay như ông Bành Thế Đoàn, tôi không dám nói là duy nhất, nhưng tôi dám chắc là không nhiều. Nói khiêm tốn là chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Tôi mạnh dạn nói rằng, tập thơ song ngữ Việt-Trung này không chỉ là một tập thơ với ý nghĩa đơn thuần, mà còn là một tác phẩm hiếm có về giao lưu văn hóa Việt-Trung.
Tập thơ là một tác phẩm mang tính tham khảo đáng quý để người dân Trung Quốc tìm hiểu về Việt Nam, hiểu thêm và hiểu sâu về Việt Nam. Như vậy, không xét về nghề nghiệp và địa vị của ông, ông Bành Thế Đoàn đã và hẳn là vị sứ giả giao lưu văn hóa Việt-Trung, là vị đại sứ văn hóa hiếm có.
CÁT KIẾN PHƯƠNG
(phóng viên, biên tập viên, họa sĩ truyện tranh, hội viên Hội nhà văn Trung Quốc)



Tết đã chạy rồi 
Đã góp bao công sức,
Đón Tết, tiếc thay,
Tết đã đến và Tết lại trốn.
Gieo một trận mưa,
Tông tích xóa sạch,
Để lại trăm ngàn nguyện vọng,
Trăm ngàn lòng phấn khởi, bóng bay.
 
Năm ngoái như thế, cũng như năm nay,
Đời này như thế, thế hệ trước cũng vậy,
Lo Tết, đón Tết, vui buồn đều tiếc,
Mới tiễn chân đi lại đã mong,
Những ngày Tết, không hết,
Tết đã trốn, tuổi để đấy,
Tết đã trốn, tình duyên đắm say,
Tết đã trốn, em vẫn đấy,
Tết đã trốn, lại một vòng quay…
(Ngày 4 tháng 2 năm 2017)
 
春节走了
无数的心血，
迎春，可惜，
春节来了又去，
扔下一阵雨，
踪迹洗去。
留下无数的愿望，
无数的振奋，回荡。
 
去年如此，今年亦然，
这代如此，前代亦然。
准备，迎接，开心与否皆痛惜。
才送走又开始了期待，
春节,没完。
春节已经走了，岁月还在，
春节已经走了，深情缱绻，
春节已经走了，你还在，
春节已经走了，又开始了新的轮回。



Chim bay tổ trống 
Chim đã bay, tổ để trống,
Em có buồn không?
Nắng vàng mùa xuân lơ lửng,
Hoa cứ ngát hương
Liễu cứ phất phơ tình nồng,
Anh, chỉ có anh đứng chờ ban công.
 
Chim chưa bay, tổ chưa để trống,
Em có buồn không?
Chua chát đắm đuối,
Buồn ơi lại mừng,
Đời sống như suối,
Ngọt, đắng, lạnh, ấm,
Chưa có ai bảo thỏa lòng,
Anh, riêng anh chỉ cần có em là xong.
 
Chim đã bay, tổ để trống,
Em có buồn không?
Tết đến cây đào cứ nở tung,
Người đi người lại chưa bao giờ dừng,
Pháo đã rước đi rồi cần gì phải nổ,
Hồn không còn thì còn gì là mừng,
Anh, chỉ có anh vẫn một mình chờ mong.
 
Chim đã bay, tổ lúc nào không trống,
Có lá xanh tươi, có mùi thơm tho,
Có con nhảy nhót, có nàng mong ngóng.
(Ngày 3 tháng 2 năm 2017)
 
鸟飞巢空
鸟儿飞去，巢已空，
你难过吗？
春光茫茫，
花儿独自吐香，
柳自依依情浓，
我，阳台上只有我在期待中。
 
鸟儿没飞，巢未空，
你难过吗？
苦涩沉湎，
愁啊又露欢容，
生活如泉，
甜，苦，冷，暖，
没听谁说无憾，
我，只有我有你就中。
 
鸟儿飞去，巢已空，
你难受吗？
过年桃花依旧怒放，
来来往往的人不见稍息，
神炮迎去了还用得着燃吗？
没了魂又何来欢容，
我，只有我还在期盼中。
 
鸟儿飞去，巢何时不空?
有花草青翠，有香气袭人，
有孩子欢闹，有你入梦。



Thời gian như nước 
Thời gian như nước,
Tri thức như hạt giống,
Dành ít thời gian, học hành suy nghĩ,
Hạt giống sẽ trưởng thành tư tưởng,
Tư tưởng sẽ mang đến trí tuệ.
 
Thời gian như nước,
Yêu như hạt giống,
Dành ít thời gian, tưới chăm đều đặn,
Hạt giống sẽ trưởng thành tình yêu,
Tình yêu sẽ đơm hoa kết trái.
 
Thời gian như nước,
Gia đình như hạt giống,
Dành ít thời gian, tưới chăm đều đặn,
Hạt giống sẽ trưởng thành cây đa,
Che chắn mưa gió,
Trở thành nơi nương tựa tâm hồn.
Thời gian như nước,
Thân thể như hạt giống,
Dành ít thời gian, tưới chăm đều đặn,
Hạt giống sẽ ôm lấy sức khỏe,
Sức khỏe sẽ trở thành nền tảng hạnh phúc.
 
Thời gian như nước,
Đời sống như hạt giống,
Dành ít thời gian, tưới chăm đều đặn,
Hạt giống sẽ trở thànhdòng thơ,
Thơ ca sẽ nở hoa đầy vườn.
(Ngày 2 tháng 2 năm 2017)
 
时间如水
时间如水，
知识如种，
给点时间，学习思考，
种子会萌发思想，
思想会带来智慧
 
时间如水，
爱如种子，
给点时间，浇灌殷勤，
种子会长成爱情，
爱情会开花结果
 
时间如水，
家如种子，
给点时间，浇灌殷勤，
种子会长成大榕树，
 
遮风避雨，
成为心灵的归处。
 
时间如水，
身体如种，
给点时间，浇灌殷勤，
种子会拥抱健康，
健康会成为幸福的基石
 
时间如水，
生活如种，
给点时间，浇灌殷勤，
生活将如诗如歌，
诗歌将如花满园。



Con ơi, tìm một hốc cây trồng hoa đi 
Mùa xuân đã đến,
nhìn nào, chim chóc đã bắt đầu bận,
Con ơi, ta đi,
Ta tìm một hốc cây trồng hoa đi!
Mưa xuân sẽ đánh thức hạt giống,
Ánh sáng sẽ mớm cho mầm non,
Đến hôm đó,
Ta ngóng nhìn thế giới,
Trăm hoa đua nở, sướng ơi,
Có công của ta.
 
Mặt trời đã mọc,
Cây đã thẳng lưng,
Con ơi, ta đi,
Ta tìm một hốc cây trồng hoa đi.
Nước lộ đêm sẽ tưới cho hạt giống,
Con giun đất sẽ làm đất cho hoa,
Ánh sáng xuyên lá cây vừa phải,
Đến hôm đó,
Ta nhìn xuống vườn nhà,
Trăm hoa đua nở, sướng ơi,
Có công của ta.
(Ngày 31 tháng 1 năm 2017)
 
孩子，
找个树洞种花去
春天来了，
看那小鸟都开始忙碌，
孩子，走，
我们找个树洞种花去，
春雨会催发种子，
阳光会哺育新苗，
那一天，
我们仰望这世界，
花团锦簇，开心吧，
有你我的贡献。
 
太阳出来了，
看树都已经把腰伸直，
孩子，走，
咱们找个树洞种花去，
夜露会滋润种子，
蚯蚓会为花儿松土，
透过树叶的阳光正好充足，
那一天，
我们俯瞰这个家园，
花团锦簇，开心吧，
有你我的贡献。



Cầu Long Biên 
Sông nước xanh biếc,
Ẩn bóng cây cầu Long Biên,
Sóng sánh rồi lặng êm
Như tình thân giao hữu
 
Pháp xây rồi, cả một thành
Lộng lẫy xa hoa thời thượng.
Mỹ ném bom đứt cầu, thành phố tàn
Những gì đều đã qua đi như nước.
Hàn lại cầu bằng sắt bằng sức,
Hàn lại lòng chỉ mong thời gian ban phước.
 
Cầu vẫn thông,
nhưng đã không đẹp như trước,
Cứ cho là người già, chiến tranh thương tật,
Còn nguyên, cái hồn, sự mong ước.
(Ngày 30 tháng 1 năm 2017)
 
龙编桥
碧水清流，
倒映着龙编桥，
断了又好，
就如国家交谊
 
法国来建，全城，
模仿，只因这代表时尚，
美帝来炸，桥断，城毁，
所有这一切都如桥下的水，
桥断了焊接要铁要力，
人心裂了只能期待时间颁赐福气
 
桥还好，
只是不如当初美丽，
就当是老人，战争伤病，
依然如故，精神，所期。
注：水，国家，越语同一个词。



Lệ mật 
Giọt nước mắt ngọt ngào?
Từ ngày thăm làng hai mươi năm trước,
Tôi hỏi, ai lập nên làng đã hạnh phúc đến khóc,
Sự nghiệp dân ta là con rắn,
Mới nghe đã rợn cả tóc.
Mật đắng? Làm thuốc,
Chữa cho lòng dân.
 
Đầu mùa xuân nắng vàng,
Cây cối lá bay lá mọc,
Người trôi cùng thời gian, người chìm,
Người gặp nước xoáy, đọng lại,
Như tôi, đứng trước đình làng,
Thay đổi chưa cho mình sốc.
 
Áo dài bay qua,
Thăm thú thắp hương, không phải tìm ăn,
Con rắn, danh tiếng, chỉ có cờ ngũ sắc
Phấp phới báo Tết, báo đời sống khá giả,
Một ao nước xanh biếc, trời xuống dân gian,
Đã chọn phát triển, không trách móc.
(Ngày 30 tháng 1 năm 2017)
泪蜜
甜蜜的眼泪？
二十多年前到访时，
我问，开埠的谁幸福得哭？
村民的行当是养蛇，
一听便头发直竖，
苦胆？做药，
治缺粮的民苦
 
初春金色的阳光，
树木抽芽叶落，
在时间长河里漂流的人，有的沉没，
有的在漩涡，踏步，
如我，站在村亭前，
时间带来的变化没冲击我的头颅。
 
长衫飘过，
游春上香不是来吃，
蛇，名声在外，只见庙旗，
飘扬宣告，春节，安康，
一塘碧水，下界天堂，
选择发展，无怨蠹。
注：蜜与胆在越语同一个词。



Bến xưa 
Bến xưa của tôi,
Tìm mãi không thấy chiếc thuyền đò
Còn lại nước hồ, cây cối.
 
Bến xưa của tôi,
Là nơi gặp gỡ, đi lại với người,
Bây giờ còn lại đêm vắng gió thổi.
 
Bến xưa của tôi,
Chiếc đò đưa tôi xuyên qua dòng sông thời gian,
Vẫn y nguyên như cũ, không thay đổi.
 
Bến xưa của tôi,
Có còn trong em, có còn trong tôi,
Lấp lánh ước mơ, không trả lời.
(Ngày 29 tháng 1 năm 2017)
渡口
我的那个渡口，
寻遍不见渡船，
只剩湖水，荒草
 
我的那个渡口，
是与你相约的地方，
如今只有夜风吹乱我的头
 
我的那个渡口，
载我渡过时间长河的小船，
一如往昔，时刻在眸。
 
我的那个渡口，
你是否记得，我是否铭记，
梦幻浮光，独自空流。



Đêm đến Thủ Lệ 
Một sao một cầu một mặt hồ,
Đêm vắng gió hiu loáng bóng nhớ.
Một đôi du khách đánh ghen gần
Không giảm nhớ nhung cứ dạt bờ.
 
Đứng ngắm, cá nhảy,
Có tiếng chim không thấy chim bay.
Voi đã ngủ, thuyền gặp bến,
Ngủ đi, tôi đang chờ Mặt trời.
(Ngày 28 tháng 1 năm 2017)
 
夜临首丽公园
一星一桥一湖水，
夜静风清摇曳思。
游客一双忙吃醋，
情思不减涌心池。
 
立思，鱼跃，
闻鸟鸣无鸟影。
大象睡了，船驻码头。
睡吧，我等着太阳。



NHớ 
Nhớ là một bông hoa,
Có thơm nghi ngút, có ma mê hồn.
Nhớ không phải một bông hoa,
Tươi đẹp ngàn cổ, không bao giờ phai.
 
Nhớ là bát cháo hoa,
Thêm ruốc thêm đường,từ bé đến già,
Nhớ là nồi cơm thổi,
Tết có bánh,có xôi mới phải.
 
Nhớ là một giấc mơ,
Mây đỏ mù trắng như chiều tà,
Nhớ không phải một giấc mơ,
Có duyên có yêu chí thân trong nhà.
 
Nhớ, là nhớ,
Khó tả.
(Ngày 26 tháng 1 năm 2017)
 
思念
思念是一朵花
香风袅袅，牵魂夺魄。
思念不是一朵花，
万古常鲜，从不干枯。
 
思念是一碗白粥，
肉松加糖，从小到老。
思念是一锅饭，
过年得有粽子，蒸糯米饭方可。
 
思念是一场梦，
红云白雾美如霞。
思念不是梦，
有缘有爱有亲情满怀。
 
思念，就是思念，
无法描画。



Mười lăm năm một vòng xoay 
Vạn phúc, vạn phúc,
Là một câu chúc tụng,một duyên như nợ.
15 năm một vòng quay,
Nơi mở đầu một sinh mạng,
Cây bạch đàn ngoài cửa sổ ghi nhớ.
 
Đêm đông tĩnh mịch,
Một dây điện thoại nối liền,
Hai máy tính khuya, tiếng dịu như mơ.
Con gà trống làng gáy thức,
Mặt trời mọc của đời người,
Niềm vui đến gần cùng lo sợ.
 
Vòng quay về đầu dây điện thoại,
Tĩnh mịch, gây nên một bài thơ,
Cho quá khứ nối liền tương lai,
Vui buồn một giấc mơ,
 
Những gì mới ùa đến,
Quá khứ chưa bao giờ cũ,
Bật đèn, châm trà, chờ,
Một đêm thao thức,
Một vòng ngắn dài lơ mơ,
Lâu rồi nhưng vẫn như bây giờ.
 
Một vòng chúc tụng, vạn phúc,
Một vòng gió mùa,
Một vòng cây quất hoa đào,
Một vòng đời, chờ.
(Ngày 25 tháng 1 năm 2017)
 
十五年一轮
万福，万福，
是一句祝福，是如债之缘，
十五年一轮，
一个生命开始的地方，
窗外的桉树记得。
 
冬夜静谧，
一根电话线，
连着两台深夜电脑，声音如梦，
村里的雄鸡啼醒，
人生一世那个太阳，
升起，忧心带着欢乐。
 
一圈回到电话，
静谧，成就一首诗，
让世界连接未来，
喜乐一觉春梦，
新的蜂拥而至，
过去从没变旧，开灯，
斟茶，等，
一夜无眠，
长短模糊的一圈，
早了，却像是此刻。
 
一轮祝颂，万福，
一轮季节更替，
一轮金桔桃花，
一轮人生，等着。



Nghe chim hót trong vườn 
Đứng giữa vườn cây um sùm,
Nghe chim hót véo von,
Chỉ muốn hỏi chim một câu,
Vui nhộn như thế có biết Tết đến?
Chim bay chẳng thèm trả lời,
Lòng bay cùng chim vào góc chân trời,
Để lại thân xác bơ vơ như rơi.
 
Tết đến, trong vườn,
Nghe chim hát phơi phới.
Tấm lòng bay bổng khó mà với tới.
Lá bay đỏ thấm hàm chứa trăm lời,
Đúng lúc đoàn tụ lại ra khơi,
Non sông ngàn dặm nghĩ đã hết hơi,
Nhớ tình thương vợ con,
Tình thương bố mẹ chí thân, ai ơi,
Chim bay, xin gửi.
(Ngày 23 tháng 1 năm 2017)
站在院中听鸟鸣
站在树木蔽日的院中，
听鸟儿脆鸣。
只想问鸟儿一声，
你这么快活是否在迎春，
鸟儿不屑，飞去，
心随着鸟儿飞到了天边，
留下无魂的躯壳飘零。
 
春节来到，
在院中，听鸟儿欢鸣，
飘动的心怎么够不着啊，
像那片飘落的红叶有多少思念，
在这团聚的时刻又远航，
万里山河让人踌躇，
妻儿怜爱，父母亲情，
哎，请帮把这一切捎去，
飞翔的鸟儿莫停。



Đêm đông 
Gió lạnh, sóng nhỏ, ánh đèn,
Một hồ nhớ nhung, lấp lánh.
Đêm đông Bính Thân bàng hoàng.
 
Quán cà phê, chiếc thuyền,
Không còn bóng, nhưng,
Mùi thơm cà phê vẫn nghi ngút,
Cùng thơm tho quyến rũ của nàng.
 
Những bài thơ ngâm trong đêm,
Những hạt mưa xuân trên tóc bóng láng.
Chim âu bay lướt qua,
Những niềm hân hoan năm tháng.
 
Ấm lòng, nhớ nhung,
Hiu quạnh đêm đông giá lạnh.
Nghe một bài hát,
Một đời âm vang.
(Ngày 21 tháng 1 năm 2017)
冬夜
冷风，微澜，灯光，
闪动一湖的思念，
丙申冬日彷徨。
 
那个船上咖啡厅，
没了踪影，
然而咖啡香气依然，
与你的香风纠缠。
 
夜里吟的诗，
乌发上的春雨闪闪，
雁鸥飞过，
快乐与时光。
 
暖心，思念，
冰冷的冬夜幽静，
听一首歌，
一辈子的回响。



Đời sống 
Thành phố không xa,
sáng sáng, những chiếc xe đạp xe máy,
Chở những đống hàng hóa,
Là rau tươi cá vịt,
Là gạo, sắn, hoa, quả.
Là hy vọng đời sống giàu có ấm no,
Của những người nông dân thành phố,
Đời sống còn thiếu thốn bôn ba.
 
Thành phố rộng rãi,
Đường phố đông đúc,
Sáng sớm, những chiếc xe đạp xe máy,
Chạy trước tiếng gà.
Đưa bữa sáng bữa chiều,
Vào tận tay ai,
Bàn tán phẩm hàng, mãi không cho giá,
Xót ruột chỉ muốn bán tháo,
Để còn về nhà, trong ruộng còn phải làm thêm hai ca.
 
Đời sống bên thành phố,
Đời sống làng xã
Những chặng đường sáng sớm,
Những giờ phút giao thoa,
Ồn ào, êm ả,
Khát vọng đi vào, lại muốn trốn xa.
(Ngày 18 tháng 1 năm 2017)
生活
城市不远，每天清早，
那些自行车摩托车，
载满了货，
是蔬菜鱼鸭，
是米，薯，果，花，
是温饱富裕的希望，
属于那些城中农民，
困难与流离是他们的生活。
 
城市很大，
街道拥堵，
拂晓，那些自行车摩托车，
跑得比鸡叫早，
把早餐晚餐送到，
那谁的手，嫌这嫌那，
久久不愿回价，
只想一下卖光，好回家，
田里还得再干两拨。
 
生活在城里，
生活在乡下，
清晨的路，
时空的交叉，
喧闹，平静，
渴望进入，又想躲过。



Hà Nội, mưa 
Mưa là sứ giả giấc mơ,
Khắp phố phường,
Ngoại tiếng chân mưa,
Từ sớm, chỉ còn lại tiếng ngáy cây đại thụ,
Tôi bị lan nhiễm,
Đã sớm khóa cửa sổ của lòng,
Ngay giây phút đó,
Giấc mơ đã lén lút vào người.
 
Tác giả kịch bản giấc mơ là ai?
Du lịch là mạo hiểm, phải mang tiền và sức võ,
Đánh đấm giữa ma túy, kỳ thị và tham lam,
Về nhà là chuyến đi đẹp nhất,
Nước lũ cuốn trôi tất thảy
Tôi được đứng trên đỉnh núi,
Là đi chiếc thuyền nô-a,
Hay chiếc bầu to của đồng bào Choang?
 
Mưa là hộ pháp giấc mơ,
Các cô nhiệt tình không còn nhảy múa bên giấc mơ,
Bào tiếng xe đến muộn,
Bào tiếng chim giòn vang tới,
 
Bầu trời giấc mơ,
Sao tôi lại xót ruột, reo lên,
Đội bóng, múa thể thao chuẩn bị
Hãy cho tôi thưởng thức đội múa oai hùng trước.
 
Hà Nội, mưa,
Mở cửa sổ nhìn ớt hết cả mắt,
Giấc mơ tại một nước xa xôi,
Cảnh chân thật, việc chân thật,
Tết sắp đến, mong muốn nhiều,
Lau sạch sàn, còn lại cửa sổ,
Treo đèn lên, đợi tối giao thừa.
 
Hà Nội, mưa,
Đánh trống náo nhiệt,
Giấc mơ bay trên trời thành phố,
Lục Thủy xanh biếc, Trúc Bạch dựa bên Hồ Tây,
Tìm một bàn trà, lấy một ghế nhỏ,
Nghe truyện trò, ngắm vịt ngan ngỗng trời,
Bay bổng.
(Ngày 17 tháng 1 năm 2017)
 
河内雨
雨是梦的使者，
大街小巷，
除了你的脚步，
早早地，只剩树的呼噜，
被传染的我，
早早的关闭了心的窗户，
梦在我关窗的那一瞬，
便悄悄地潜入。
 
梦的剧本谁是作者，
旅行是冒险，带上钱和一身功夫，
搏斗在毒品，歧视与贪婪之间，
回家是最美的旅途，
大水冲走的桥和千家万户，
山顶的我，是乘的诺亚方舟，
还是壮族同胞的大葫芦?
 
雨是梦的守护，
让热情的大妈们不再在我的梦边起舞，
让车声晚起，只让那清脆的鸟鸣，
 
在我的梦天沉浮。
竟然焦急，喊道，
球队，健身操准备，
让我先看那排场的群舞。
 
河内，雨，
开窗看湿了眼，
梦在遥远的国度，
写实的景，真实的活，
年很近，想法很多，
清理了地板，还有窗户，
挂上了灯，等着入除。
 
河内，雨，
敲着热烈的鼓，
梦在城市上空漂浮，
绿水萦绕，竹帛西湖，
找个茶摊，拿把板凳，
听听闲话，看野鸭天鹅，
沉浮。



Chào cờ 
Lần đầu tiên ở đâu?
Trong trường học, trong doanh trại xa xôi,
Nghe quốc ca vang trời,
Cứ hưởng thụ cảm giác tự hào trào dâng.
 
Sáng sớm, tại vườn mẫu giáo,
Lễ chào cờ của con tôi,
Con cảm giác thế nào,
Nghi lễ trang trọng cho con biết nước,
Biết lề lối.
 
Quảng trường rộng bạt ngàn
Chiến sĩ đi trên nhịp nghiêm trang
Cờ lên cùng rạng sáng,
Đứng thẳng, trong lòng tự hào,
Bất chấp nắng lạnh phong lôi.
 
Ngọn cờ trong lòng,
Không lên không xuống,
Phấp phới từ ngày đầu đến ngày cuối,
Lễ chào, có chút rắc rối,
Hoặc cũng vì mừng vui.
(Ngày 15 tháng 1 năm 2017)
升旗
第一次在哪？
在校园在遥远的军营，
国歌响彻云霄，
享受掠过脊梁与发际的自豪。
 
清晨，幼儿园，
孩子的升旗仪式，
孩子感觉可好？
仪式庄严，你应知国家，
懂礼教。
 
宽阔的广场，
战士踏着音乐的节奏，
国旗升旗与晨光。
立正，何惧雨雪风雷，
心中全是骄傲。
 
心中的旗帜，
不曾改变，
从开始到结束，
举行仪式吧，有了问题，
或者为了庆祝，为了祷告。



Bữa ăn 
Đã bao lần,
Nấu nướng cho đời sống.
Mỗi bữa đều có hương sắc riêng
Dành cho những niềm hy vọng,
Tình thương sống động.
 
Đã bao lần,
Nấu nướng cho đời sống.
Mỗi bữa đều có hương sắc riêng,
Chỉ thiếu một bữa,
Một bữa dành cho hiếu thảo, cho tổ tông.
 
Đã bao lần,
Nấu nướng cho đời sống.
Mỗi bữa đều có hương sắc riêng,
Chỉ thiếu một bữa,
Một bữa dành cho đoàn tụ, cho tình nồng.
 
Đã bao lần,
Nấu nướng cho đời sống.
Mỗi bữa đều có hương sắc riêng,
Chỉ thiếu một bữa,
Một bữa cho tình yêu, cho tấm lòng.
 
Đã bao lần,
Nấu nướng cho đời sống.
Mỗi bữa đều có hương sắc riêng,
Chỉ thiếu một bữa,
Một bữa cho thời gian, cho có và không.
(Ngày 15 tháng 1 năm 2017)
 
做饭
不知多少次，
蒸煮生活，
总有独特的鲜香，
让希望与爱
变得生动。
 
不知多少次，
蒸煮生活，
总有独特的鲜香，
只差一次，
差一次给孝道，给祖宗。
 
不知多少次，
蒸煮生活，
总有独特的鲜香，
 
只少一次，
给团聚与，给相逢。
 
不知多少次，
蒸煮生活，
总有独特的鲜香，
只少一顿，
给爱情，给爱的天空。
 
不知多少次，
蒸煮生活，
总有独特的鲜香，
只少一顿，
留给时间，留给满与空。



Em ơi, lá vàng 
Em ơi,
Chiếc lá đã vàng,
Mùa xuân đến nơi,
Mong ơi, em về cùng anh với.
Ta cùng ra Thủy Tạ,
Ngắm con rùa thần bơi.
 
Em ơi,
Cây bàng đã đỏ lửa,
Mùa xuân đến nơi,
Mong ơi, em về cùng anh với,
Ta dắt tay nhau ra Nhật Tân,
Ngắm hoa đào nở tươi.
 
Em ới,
Chiếc lá vàng đang bay,
Mùa xuân đến nơi,
Mong ơi, em về cùng anh với,
Ta chung một chiếc ô,
Đi qua phố phường, dạo khắp nơi.
(Ngày 14 tháng 1 năm 2017)
 
叶子黄了，
宝贝
叶子黄了，宝贝，
春天已经到来，
多么期望，你回到我身旁，
一起到水榭，
看神龟泛起波澜。
 
叶子黄了，宝贝，
春天已经到来，
多么期望，你回到我身旁，
咱们牵手到日新去，
看桃花开放。
 
叶子黄了，宝贝，
春天已经到来，
多么期望，你回到我身旁，
咱们举一把伞，
走遍大街小巷。



Mưa đêm 
Gió lạnh thổi qua đêm lạnh
Tiếng mưa lúc nhẹ lúc mạnh,
Giấc mơ không đến,
Ảo tưởng một cảnh trong hiu quạnh.
 
Em, trước đèn óng ánh,
Chống tay nhìn vào lá cây lấp lánh,
Thiên thần tình yêu,
Lúc nào mới được một bông hồng xanh.
 
Thế giới không còn ồn ào người tranh,
Hài hòa trong đêm mưa hòa bình ,
Còn ai như tôi đang ảo tưởng ngọt ngào,
Có mùi thơm tho, có hình ung dung,
Có tiếng ngọt ngào, có tuổi thanh thanh.
 
Đôi mắt chụp xuống, không còn ai canh,
Giấc mơ như ngựa tung hành.
(Ngày 12 tháng 1 năm 2017)
 
夜雨
冷风吹过寒夜，
雨声时重时轻，
梦不来，
幻想在幽静里的心声。
 
你，在摇曳的灯下，
托腮看着窗外闪烁的湿叶，
爱神，
什么时候送来一朵绿玫瑰。
 
世界不再有争执的声音，
在和平的雨夜那样和谐，
还有谁像我一样做着甜梦，
如闻馨香，如见雍容，
有轻声脆语，有容颜丰盈。
 
眼帘垂合，没人站岗，
梦象脱缰的野马飙行。



Thời gian như tóc trên đầu 
Thời gian như tóc trên đầu,
Mẹ sinh ra mới có,
Cứ rơi hàng ngày, chẳng biết rơi đâu.
 
Thời gian như tóc trên đầu,
Mẹ sinh ra đã có,
Có ai đếm được, đếm được tim đau.
 
Thời gian như tóc trên đầu,
Chải sẽ mượt, không chải rối bời.
Càng dài chải càng lâu.
 
Thời gian như tóc trên đầu,
Tuổi trẻ thả cho bay,
Tuổi già muốn thả, không biết còn đâu.
(Ngày 14 tháng 1 năm 2017)
时间如发
时间如发，
母亲生下才有。
一天天掉落，不知所踪。
 
时间如发，
母亲生时已有。
有谁点清过，点清就会心痛。
 
时间如发，
梳理才顺，不梳就乱。
越长就越要时间才能梳通。
 
时间如发，
青春时尽可任其随风飘扬，
等老了想放飞，却不知还有几拢。



Mưa Hà Nội 
Hà Nội mưa, em.
Trời âm u như lòng anh.
Vì nhớ, vì khát thèm,
Trong ngày mưa gió có em.
 
Hạt mưa to, em,
Đánh trên mái cây mái hiên,
Hài hòa một bài nhạc thiên nhiên,
Cà phê nghi ngút khói trong chén,
Là bài thơ hay tâm tư nguyện vọng đang men.
 
Mưa nhỏ như mây như mù, em,
Mặt hồ Hà Nội mênh mông,
Thuyền ra vào như trong thiên cung.
Có cá vày nước, có chim bay lượt,
Linh lung hạt mưa trên cánh đào, em.
 
Hà Nội mưa, em,
Trời thì âm u nhưng lòng anh sáng,
Với niềm nhớ nhung và khát thèm,
Cùng nghe tiếng rơi nước mưa,
Cùng nhớ những ngày nên thơ,
Những giờ phút bên anh có em.
(Ngày 11 tháng 1 năm 2017)
河内下雨呢
河内下雨呢，宝贝，
天像我的心一样阴沉，
因为想念，渴望，
风雨有你相伴。
 
雨滴很大，宝贝，
打在树上与飘檐，
一首和谐的自然交响，
杯中的咖啡烟气缓缓，
孕育诗词一首，心思一瓣。
 
小雨如云似雾，宝贝，
河内的湖一片朦胧，
船只隐约，有鱼翻波，有鸟飞翔，
宝贝，还有如珠的水滴挂在桃花上。
 
河内下雨呢，宝贝，
天宫欲倾，我的心一片明朗，
那样的思念与渴望，
与你听雨，
与你回想诗意的日子，
有你在我身边。



Gió trên cầu Long Biên 
Xe máy bay lượt,
Nước sông Hồng êm ả,
Lại có ai, nghe thấy tiếng bom, tiếng pháo?
Một đoạn lịch sử đã khóa.
 
Đứng trên cầu Long Biên,
Dưới cầu làng trại nhộn nhịp,
Cây cối um sùm, thuyền tàu đi lại,
Nhìn xa, Độ Chương Dương cổ,
Người hàng chen chúc, xe cộ võng mã.
Thành Thăng Long náo nhiệt,
Mỹ nhân cung cấm thon thả.
 
Đứng trên cầu Long Biên,
Mây mù như khói thổi qua,
Quy tắc sửa đi đổi lại, đô hộ người Pháp,
Xuống phải lên trái,
Còn ai nhắc tới,còn ai thù hận,
Chuyện đã bám gió,người đã đi xa.
 
Đứng trên cầu Long Biên,
Nghe động cơ ồn ào nhìn thợ cầu đấm đá,
Những nứt gỉ mưa gió năm tháng,
Đã lâu mất đi tuổi đời phương hoa,
Cứ như một người về già, ngày nào đó,
Chỗ đứng không còn, chỉ còn trong cuốn sách,
Bức ảnh, bức tranh minh họa.
(Ngày 8 tháng 1 năm 2017)
站在龙编桥上
摩托飞驰，
红河水静静流淌，
还有谁听到航弹的爆炸，
炮弹空中开花，
一段历史已经锁进记忆，
不再喧哗。
 
站在龙编桥上，
桥下是繁盛的村寨，
树木茂盛，船来船往，
远望，章扬古渡，
人货混杂，车轿畜马，
热闹的升龙城里，
宫禁美人优雅。
 
站在龙编桥上，
雾气如烟吹过，
规则换来换去，
法国殖民，左行车马。
谁还提起，谁还仇恨?
世事随风，斯人远去。
 
站在龙编桥上，
听发动机轰鸣修桥工人敲打，
岁月锈蚀破烂，
早已不见昨日芳华，
一个迟暮老人，
有一天，落脚之处不再，
只在书中，照片，绘画。



Tà áo tung bay 
Không phải trong bài hát,
Không phải trên sân khấu thời trang,
Đi khắp phố phường,
Vào những ngày cuối năm,
Gió hiu nắng vàng,
Tà áo tung bay các cô nàng.
 
Thanh xuân và tuổi già,
Hạnh phúc bình yên là tà áo bay ngang.
Tưng bừng trong lòng, niềm cười như hoa,
Thong thả đi qua, không vội không vàng.
 
Tà áo tung bay một niềm tự hào,
Một sự lạc quan.
Động lòng ông già trai tráng,
Vui nhộn ngòi bút thi sĩ, tranh họa,
Giọng hát ca sĩ tài ba,
Những nốt nhạc bay vang.
 
Hình ảnh tà áo tung bay,
Khắp phố khắp phường thế giới,minh họa,
Một vùng đất mềm mạ xanh tươi,
Một quốc gia tự do khang trang.
(Ngày 8 tháng 1 năm 2017)
飘动的裙裾
不是在歌里，
不是在T台，
在生活的大街小巷，
在腊月怡人的日子，
风清日煦，
到处飘动是女人们的裙装。
 
青年与老妪，
幸福平安时裙裾飘扬。
飘动的是心中的快乐，
脸上笑意如花，
款款走过，不慌不忙。
 
裙裾飘起一片自豪，一片乐观，
触动老翁，触动了少年青壮。
滋润了诗人的笔，
画家的心，歌者的嗓子，
一个个音符飞动悠扬。
 
裙裾飘动的倩影，
美了世界的角角落落，
诉说，一个柔软青翠的国度，
自由平安。



Bình minh 
Chim chưa tỉnh, dân đã ra đường,
Thể thao khắp phố phường.
Đi bộ, cầu lông, đá bóng.
 
Những hạt nước sương đã rửa,
Cây cuối sum suê dọc đường.
Xe cộ bay qua người quét lá bay mùa xuân,
Tiếng chổi vần điệu vang trong rạng sáng.
 
Đứng hướng về cột cờ,
Nhạc vang cùng lá cờ sao vàng.
Những đoàn du lịch đến thăm,
Chào cờ, là một điểm nhận dạng.
 
Mây đỏ lan qua thành đông,
Mặt trời ló mặt trong rừng cây.
Thong thả những con chim bay,
Những đoàn thể thao lề đường hết bóng.
 
Bình minh Hà Nội xôn xao, hòa bình đời sống,
Có mùi lá cây, có thơm mì nóng,
Ngày ngày sáng sớm,
Một ít phóng khoáng, một ít duyên dáng,
Một ít nhạt nhẽo, một ít thơ mộng.
(Ngày 7 tháng 1 năm 2017)
拂晓
鸟儿还没醒，人们已经出门，
大街小巷都是运动的身影，
走路，羽毛球，足球，多姿舞动。
 
朝露清洗过的，
一城的嫩草绿树，
车辆飘过清扫春天落叶者的身边，
扫把的声韵穿透黎明。
 
面向旗杆，
音乐与黄星旗一起飘扬。
接踵而至的游客，
升旗，可以认知这一方。
 
红霞飞起在城东，
太阳用树丛当了面纱。
自由的鸟儿轻盈飞过，
运动的身影一时无踪。
 
热闹的河内拂晓，平和生动，
飘着草味，闻着米粉的清香，
每天的清晨，
有点粗犷，有点婉约，
有点清骚，有点梦幻。



Khi có một gia đình 
Khi có một gia đình,
Sẽ có người nhớ những ngày kỷ niệm cùng mình,
Không còn cảm giác lênh đênh.
 
Khi có một gia đình,
Hạnh phúc là vào những giờ cô đơn,
Có chỗ để gửi những niềm nhớ nhung,
Khiến mình được bình tĩnh.
 
Khi có một gia đình,
Không cần lo lắng khi tiến lên,
Sẽ có điểm tựa khi gặp khó khăn,
Sẽ có nơi trở về khi thất bại,
Sẽ có người ghi nhận những thành công,
Và cùng vui mừng những niềm vinh quang.
 
Khi có một gia đình,
Cái hay cái đẹp,
Chỉ có khi mất đi mới cảm nhận được hoàn toàn,
Người đã hưởng hạnh phúc thì càng tôn vinh.
(Ngày 6 tháng 1 năm 2017)
有个家
当你有个家
就有人与你一起想着那些纪念日，
不在感觉漂泊伶仃。
 
当你有个家
幸福就在你孤独的时候，
你的思念有处可寄，
让自己心中宁静。
 
当你有个家，
在你前进时不必担心，
遇到困难就有了解决的支点，
失败了可以有处回归，
有所成时会有人与你一起铭记，
与你一起庆贺那点点荣光。
 
当你有个家，
那种美妙那种深邃，
只有失去那一刻才能深刻体会，
幸福者将家放在心尖。



Quả chanh 
Gió mùa xuân mát lành,
Thổi qua một màu xanh.
Đưa đến mấy hạt mưa,
Rơi trên hoa cây chanh,
Mùi thơm bay gió nhạt,
Tản vào lòng người anh,
Anh buồn nhớ mái tóc,
Một màu đen óng ánh,
Em đã từng bảo,
Bí quyết tại quả chanh.
Anh mua cả một đống,
Em lại vội vã tránh,
Em bảo phải tự trồng,
Ai lại mua nào anh!
Thời gian cứ lừa người,
Như sông cuồn cuộn nhanh,
Bây giờ em ở đâu,
Mùa xuân đi lại đến,
Gió có hất tóc bay,
Tóc còn đen óng ánh?
Nhiều năm anh chăm chỉ,
Vườn cây quả đã nhiều,
Em có về với anh?
(Ngày 6 tháng 2 năm 2017)
青柠檬
春风如意到，
吹过一地青。
送来几滴雨，
柠檬花上停。
花香随风淡，
散入我心间。
愁念你身影，
一色乌发长。
你曾无意语，
秘在柠檬青。
我买来一筐，
你却拒慌忙，
你说自己种，
谁会去买啊！
 
时间真骗人，
滚滚激流去。
现在你在哪？
春天去又回，
风儿撩青丝，
依然亮晶晶？
多年细呵护，
果园柠檬青，
你回我身边？



Tình yêu như tóc của em 
Tình yêu như tóc của em,
Mềm mại quyến rũ,
Óng ánh thơ mộng.
 
Tình yêu như tóc của em,
Có người muốn cắt ngắn,
Có người mơ tóc mây.
 
Tình yêu như tóc của em,
Có người thích thẳng,
Có người thích uốn cong.
 
Tình yêu như tóc của em,
Tuổi trẻ thích nhiều màu nhiều sắc,
Về già chỉ mong một màu đen nồng.
 
Tình yêu như tóc của em,
Cứ rơi suốt ngày mới lại mọc,
Đến già vẫn phủ đầy tuyết đông.
 
Tình yêu như tóc của em,
Ít cũng lo thì nhiều cũng lo,
Cứ yêu đi nó sinh ra từ lòng.
(Ngày 7 tháng 2 năm 2017)
爱情像你
的头发
爱情像你的头发，
柔软迷人，
闪耀梦幻的光环。
 
爱情就像你的头发，
有人喜欢剪短，
有人喜欢长发直到腰间。
 
爱情像你的头发，
青春多彩，
老了只想一缕黑线。
 
爱情像你的头发，
天天在掉天天又在长，
老了还可抱雪眠。
 
爱情就像你的头发，
多也忧少也愁，
爱它吧都来自心田。



Nhà cũ 
Nhà cũ kia,
Bất cứ đã để lại bao nhiêu tình thương,
Để lại bao nhiêu ghi nhớ ngọt ngào,
Có bao nhiêu không thể cắt bỏ,
Đã rời khỏi, là không thể quay về.
 
Đã rời khỏi thì xa rời vậy,
Khóa tất cả quá khứ tại đó,
Khóa tất cả đẹp đẽ tại đó,
Khóa tất cả ghi nhớ tại đó,
Nhà mới đã đặt nền tốt lành.
 
Ở trong nhà mới,
Có thể nhớ lại nhà cũ,
Bất cứ chua chát hay ngọt ngào,
Không nên quay về,
Mọi thứ tại đó đã không thuộc về mình.
(Ngày 8 tháng 2 năm 2017)
那座老屋
那座老屋，
无论有过多少的情感，
有过多少的美好回忆，
有过多少的不舍，
离开，就已经回不去。
 
离去就离去吧，
把所有的过去都锁在那里，
把所有的美好都锁在那里，
把所有的回忆都锁在那里，
新的房子已经打好地基。
 
住在新家，
可以想想那间老屋，
不管是苦涩还是甜蜜，
不必回去，
那里的一切都已经不属于你。



Rằm tháng giêng đi Lào Cai 
Rằm tháng Giêng,
Lễ hội đền Thượng,
Vượt ngàn dặm núi non lên Lào Cai,
Những địa danh chứa chan tình thương.
 
Sông Hồng êm ả, hai bờ xanh tươi,
Vang giòn những tiếng cười.
Chiếc thuyền tuần tra trang điểm khung cảnh,
Trăng tròn tỏa sáng rừng xanh,
Sáng lộ chiều sương.
 
Mưa gió trên Sa Pa,
Giấc mơ mười lăm năm trôi qua,
Chợ tình lo được tình thân thương,
Đưa cho một bông hoa,
Nhảy nhót qua làng qua nương.
 
Rước thần rước quân,
Một kỳ giao duyên, một kỳ vui sướng,
Pháo hoa nổ tung trên trời quảng trường,
Nhìn vào đêm khuya,
Vui mừng cùng niềm nhớ thân thương.
(Ngày 11 tháng 2 năm 2017)
正月十五
去老街
正月十五，
上府庙会，
走过千里山川到老街，
到那些充满情怀的地方。
 
红河静静流淌，
两岸青翠，
清脆的笑声回响。
一条巡察船当了风景，
圆月向绿野倾斜银华，
晨起的露啊暮色里的霜。
 
风雨沙巴，
15年一梦，
爱情街找到了爱情，
送上一朵花，
蹦蹦跳跳过村又过塘。
 
迎神迎君，
一次会悟，
一次欢赏，
礼花在广场上空开放，
注视着深夜，
兴奋伴着爱的思念。



Cây bưởi 
Em ơi, mùa xuân đã đến,
Em có nhớ hồi anh ngỡ ngàng,
Sao em lại có tóc dài thơm hương,
Như quất, như nhài, như lan,
Em ngồi đọc dưới cây bưởi nhà anh,
Em cười đáp chạy ngang,
Cho tấm áo dài bay lên,
Cuốn hồn anh đi lãng đãng.
 
Em ơi, mùa xuân lại đến,
Vườn nhà đang ấm áp nắng vàng,
Cây bưởi nhà mình đã tỏa hương,
Mong được cùng em ngồi dưới lá xanh,
Ngắm nhìn con ong cần mẫn,
Lắng nghe chân gió rì rào,
Cùng những câu thơ rơi tì tạch
Những nút nhạc lãng mạn êm tai.
Chỉ một lúc thôi,
Đã đủ cho anh nhớ mơ nhớ màng,
Một người thơm tho dịu dàng,
Hết mùa xuân này mùa xuân lại sang.
(Ngày 12 tháng 2 năm 2017)
柚子树
妹妹，春天来了，
你还记得我那会的笨样？
“你的长发为何如此之香,
像桔花，茉莉，又像兰！”
“哥，我在柚子树下读书”。
你边跑边答，
让奥黛的长摆飞起，
把我的魂卷到了迷一样的地方。
 
妹妹，春天又来了，
院子里充满了温暖的阳光，
我家的柚子树开始吐香，
多么希望与你一起在绿荫下，
 
仰望勤劳的蜜蜂，
静听风的呢喃，
与滴答掉落的诗韵，
悦耳的音符回响，
只需要一会，
足让我一生回想，
一个香魂柔曼，
一个春天过去另一个又走进回廊。



Đi vào hiệu sách 
Trong tòa nhà hiện đại,
Có một hiệu sách.
Lang thang trong đó,
Mấy em đang đọc,
Bố mẹ lang thang như tôi,
Xem đi xem lại, chẳng có mục đích.
 
Tìm một cuốn thơ, khó quá,
Thơ và văn xuôi, không,
Giờ gọi là tản văn, với thơ trong một,
Riêng thơ thì có ai đọc.
Bên cạnh là hàng đống sách dịch.
 
Lấy một cuốn Số Đỏ,
Thêm một cuốn Bỉ Vỏ,
Việc làm để lần sau,
Lang thang còn có để mua,
Khỏi có ai trách.
(Ngày 19 tháng 2 năm 2017)
走进书店
在那栋现代大楼里，
有一个书店。
游荡其中，
几个读书的小孩，
父母都像我
来回走动，漫无目的。
 
找本诗集，难得，
诗与文，不，
现在叫散文，与诗合集，
纯诗没谁爱读，
旁边是成堆的译。
 
拿一本《红运》，
加本《瓜皮》
《工作》留下回，
闲逛还有得买，
省得被人批。



Lấy cái gối thay cho nỗi nhớ 
Em cứ yên tâm
Anh đã có cái gối mềm,
Anh sẽ không còn cô đơn,
Nó canh anh buổi trưa,
Ngủ cùng ban đêm.
 
Em cứ yên tâm,
Anh đã có cái gối mềm,
Sẽ không còn đòi thêm,
Ấm áp trong lòng,
Tung thả triền miên.
 
Em cứ yên tâm,
Anh đã có cái gối mềm,
Sẽ không còn nhớ thêm.
Anh nhốt hết giấc mơ vào gối,
Ôm lấy một đời bình yên.
(Ngày 19 tháng 2 năm 2017)
拿个枕头
代替思念
你放心吧，
我有了一个软软的枕，
我不会再感觉孤单，
中午有她看守，
晚上有她相伴。
 
你放心吧，
我有了一个软软的枕，
我不会再有贪念，
心怀温暖，
肆意缠绵。
 
你放心吧，
我有了一个软软的枕，
我不再思念，
我把所有的梦塞进去，
抱怀一生平安。



Bướm 
Em là hoa, thì anh mới là bướm.
Thơm tho vì ai?
Không phải gió đông.
 
Em là hoa, thì anh sẽ là bướm,
Vì em kết trái,
Cố sức múa lượn, tìm cớ đến thơm.
 
Em là hoa, thì anh là bướm,
Quanh em suốt đời,
Mưa gió tình thâm.
(Ngày 20 tháng 2 năm 2012)
蝴蝶
你是花，我才是蝴蝶，
你为谁香？
不是为了春风。
 
你是花，我愿为蝴蝶，
许你结果，
努力跳舞，相机亲近。
 
你是花，我就是蝴蝶。
一生围绕，
风雨不舍。



Quê hương 
Quê hương là một làng cổ,
Có nhà trăm gian, có đồng bạt ngàn,
Có núi rừng xanh, có suối róc rách.
Có trường lâu đời, có người thông minh.
 
Quê hương là một thành phố,
Có nhà cao chọc trời, có đường uốn quanh,
Có quảng trường mênh mông, có chợ người đông.
Có làng hiện đại, có cảnh như tranh.
 
Quê hương là một sự thiêng liêng,
Có niềm nhớ nhung, có bài ca hát cùng,
Có lễ hội chèo thuyền, có kịch ung dung.
Có chim kêu gà gáy, có mây mù thơ mộng.
(Ngày 22 tháng 2 năm 2017)
故乡岑溪
故乡是一个古老的村落，
有房百间，有田辽阔。
有山林青翠，有溪水成泊。
有学堂悠久，有乡亲慧德。
 
故乡是小城一座，
有参天大厦，有通衢环抱，
有街市热闹，有广场宽阔。
有村子现代，有风景倾国。
 
故乡是一份牵挂，
有万千思绪，有高亢的山歌，
有龙船竞渡，有古戏驱魔。
有鸡叫鸟鸣，有云雾深锁。



Sức xuân 
Sức xuân cuốn nước hòa đất,
Nặn thành màu xanh treo khắp chân trời,
Cây chết đã mọc lá,
Sa mạc cũng thấy bướm bay hoa tươi.
 
Cây chết mọc lá chưa phải gì
Xem nào, Mặt Trăng kia,
Cũng đã cuốn lên thanh chi,
Các anh phi công vũ trụ,
Đừng lo nữa, miễn còn xuân,
Mặt Trời cũng sẽ có ngày trở thành,
Cơ sở để chúng ta đi.
(Ngày 26 tháng 2 năm 2017)
春天的力量
春天把水和土混合，
配了绿色挂满天边。
枯树发了新枝，
沙漠里蜂蝶花飞。
 
枯树逢春有何新奇，
看，那个月亮，
缠起来了青枝，
宇航员们啊，
别担心了，只要春在，
广寒也会变成，
我们出发的目的地。



Mưa 
Trận mưa xuyên mộng mà đến,
Là niềm đau thương từ phương xa,
Là niềm nhớ nhung ở đáy lòng,
Đánh rơi bông hoa xuân nở rực,
Làm ướt sân vui trong đời buồn.
 
Trận mưa vượt thời gian và không gian,
Là thanh oai còn lại của mùa đông,
Là trận lũ của tình xuân,
Đã tưới tắm mối tình lâu năm,
Đã nảy nở ưu sầu của tuổi thanh xuân.
 
Trận mưa của hôm nay,
Trận mưa đến rồi lại đi rồi vẫn còn đến,
Là một lớp mây sầu không xóa nổi,
Là một niềm nhớ không thể đẩy lùi.
(Ngày 23 tháng 2 năm 2017)
雨
穿梦而来的雨，
是远方的忧伤，
是心底的思念。
打落了盛放的春花，
打湿了欢乐的地堂。
 
雨，穿越时空而来的雨，
是冬日的余威，
是春情的泛滥，
浇灌了老朽的爱，
催发了青春的惆怅。
 
雨，今日的雨，
来了又走走了还来的雨，
揭不开的那片愁云，
挪不走那个思念。



Chào 
Chuông phá xiềng xích của giấc mơ,
Mặt trời chưa đâm thủng lớp mây,
Cứu lấy nàng xuân yếu ớt,
Nằm rơi lề tề nước mắt,
Kệ mấy con gà thiến sống hát đối đáp.
 
Lá vàng mùa xuân phiêu bạt,
Nát dưới chân hùng hực,
Chỉ đợi trận mưa chào,
Đến chôn hương hồn cựu sắc.
 
Gió bắc thổi mạnh,
Gắn cảm giác xa cách,
Bách hoa đua nở tại ngày tới,
Chơi cùng một buổi sáng,
Lang thang trong sức xuân khuấy động.
 
Mộng hóa bướm đôi,
Trôi dạt trên sông ham tưởng của trời,
Bơi, chìm, niềm phấn khởi.
(Ngày 1 tháng 3 năm 2017)
问安
闹钟砸碎了梦的锁链，
太阳没能打破云层，
拯救虚弱的春姑娘，
她正淌着泪，
任由几只半熟的公鸡对唱。
 
黄叶在春天里漂流，
在沉重的脚下碎散，
只等一阵雨，
埋葬香魂旧色。
 
北风劲吹，
拉近了远隔的感觉，
百花在来日竞放，
一起游历晨光，
任春潮涌动。
 
梦化双蝶，
在上天的妄想里翻飞，
浮，沉，任由兴起。



Ngắm nhìn 
Ngắm nhìn qua mắt tim,
Chẳng có gì là bí mật,
Bông hoa trắng tinh,
Đang thả hương kỳ diệu,
Theo gió bay vào lòng,
Vào giấc mơ thương tiếc.
 
Ngắm nhìn qua mắt tim,
Chỗ nào cũng là phong cảnh hữu tình,
Thế giới này không có lừa dối,
Chỉ có chân thành.
Với con mắt chân thành,
Những gì nhìn thấy đều yên lành,
Như con cá bơi trong trời xanh nước biếc.
 
Ngắm nhìn qua mắt tim,
Lời nhắc lời trách đều là cảm tình,
Tận hưởng như rượu,
Ngọt ngào như hồng xiêm,
Chỉ cần có tâm có hồn là biết. 
(Ngày 1 tháng 3 năm 2017)
欣赏
用心眼来看，
没什么看不透的，
一朵纯洁的花儿，
正吐着奇妙的香，
随风飘到心坎，
飘到爱的梦乡。
 
用心眼来看，
目力所及皆是风景，
这个世界远离欺骗，
在真诚的眼里，
一切那样美好，
像鱼在碧海蓝天。
 
用心眼来看，
提醒与抱怨都是感情，
享用吧就成酒，
甜得像人心果啊，
有心方能品尝。



Trời mưa lại thêm với Kiều 
Trời đã mưa, lại thêm vở Kiều,
Làm người xé lòng rách ruột làm sao.
 
Xuyên phố cổ trong đêm thao,
Hồ Gươm mù mịt, ánh đèn lờ mờ,
Giọt mưa ướt quần ướt áo,
Ướt lá ướt cây, rơi như lệ ai.
 
Nhớ một câu chuyện,
Nhớ một đoạn tình,
Những ngày mưa Hà Nội,
Đến rồi lại đi, đi rồi lại đến,
Không bao giờ khuất cái nhớ trong mình.
 
Đã mưa, lại thêm vở Kiều,
Đứng trên đầu phố,
Cảm những giờ phút lêu bêu.
(Ngày 9 tháng 3 năm 2017)
天下雨
还演《乔》
天下雨，还演《乔》，
要让人柔肠寸断吗？
 
穿过古街夜色，
朦胧的还剑湖，
灯火摇曳，
雨打湿了衣裙，湿了树叶，
如谁的泪水滚落。
 
想一个故事，
忆一段爱情，
来了又走，走了还来，
脑海中的思绪不曾片刻收隐。
 
下雨了，还演《乔》，
站在街头，
感受那寂寞孤寥。



Chùa Tây Phương 
Tây phương không xa,
Tôi đi sao lại trời khóc mà.
Lề tề lê thê, làm người buồn bã.
 
Cây đa vẫn đó,
Sơn môn dốc cao,
Ngẩng đầu chiêm ngưỡng ngập tràn lá.
Vẫy tay chào hỏi các bà.
 
Nghi ngút hương hoa,
Thành kính chầu bái,
Bác Hồ ơi,
Tây Phương lâu nay vẫn của chúng ta.
(Ngày 18 tháng 3 năm 2017)
西方寺
西方不远，
我去那里天怎么要哭呀，
抽抽泣泣，让人好烦。
 
菩提树还在，
凌空的山门，
仰头瞻仰又全是树叶，
朝我招手的全老太。
 
香花袅袅，
诚敬朝拜，
胡伯伯，
西方一直都是咱们哒。



Chết trong ánh mắt 
Anh đọc cuốn sách,
Không đọc được trang đầu,
Chắc cũng không đọc đến trang cuối,
Chỉ mấy trang giữa thôi,
Đã làm sôi nổi lòng một chàng trai.
 
Anh ấy chết rồi,
Ngã xuống lòng mênh mông một biển cả,
Vì ánh mắt liếc qua,
Đâm hỏng chiếc khóa,
Người cá ơi có biết đấy là ai.
 
Gió thổi qua hiu hiu,
Anh ấy ngửi thấy có mùi hoa lan,
Nghe thấy tiếng ca lòng yêu ái,
Giấc mơ tràn ngập, ai lại tỉnh,
Ngày hôm nay, và ngày mai.
(Ngày 23 tháng 3 năm 2017)
在目光中死去
我读一本书，
没看到开始，
也看不到结尾，
只有中间的几页，
已经让一顆青春的心沸腾。
 
他死了，
倒在辽阔的心海，
因为瞥过的目光，
撞坏了那把锁，
美人鱼哎你是否认识他?
 
风幽幽吹过，
他闻到如兰的香气，
听到心中爱的歌声，
梦便涌来，谁愿意醒呢，
今天，还有明儿。



Hai bông hoa của tôi 
Đã ngủ chưa hai bông hoa?
Đêm đã khuya, ếch đang đánh trống,
Dế mèn đang hát đồng ca
Tôi đang nhớ những kỷ niệm ta,
Mùi thơm của mình hòa quyện với gió nhòa.
 
Trời mưa rồi đấy hai bông hoa,
Cùng nhau chạy ơi ngày đó đã xa,
Tiếng cười vang trong tai,
Trời ơi van sao không khóa?
Từng sợi tóc bám trên đầu trên mặt,
Ha ha.
 
Sao vẫn cười hai bông hoa,
Hay trong giấc mơ có cảnh đi chơi ta?
Qua sông trèo núi mệt là,
Sướng ơi là trong ký nhớ,
Bên nhau là hạnh phúc,
Chứ cần gì phải đi xa,
Nhưng giờ thì tôi nhớ,
Ngàn dặm xa cách, hai bông hoa.
(Ngày 29 tháng 3 ngày 2017)
两朵花
我的两朵花儿呀，你们睡了么？
夜深了，青蛙在击鼓，
蟋蟀在合唱。
我忆起了过去的点滴，
 
你们的芬芳缠绕在我心上。
 
我的两朵花儿呀，天下雨了，
并肩奔跑的日子已经远去，
欢声笑语萦绕耳旁。
老天，难道你就不能关一下闸，
打湿的头发贴着头皮和脸，哈哈。
 
我的两朵花儿呀，为啥还在笑呢？
难道梦中的我们在一起玩耍？
跋山涉水的累死了，
记忆是甜蜜的，
在一起就幸福啊，
又何必走向远方？
现在，我思念，千里之外的两朵花儿。



Bông hoa trên đất cô đơn 
Bông hoa đang ngồi trên đất cô đơn,
Chẳng có gì đặc biệt chẳng ai thương,
Cây cỏ xanh mướt, nắng nóng như thường.
 
Một đêm yên lành tỏa hương,
Chỉ là không muốn ong bướm đến thăm,
Cô đơn chẳng vướng việc nhớ nhung,
Chẳng nói lên điều gì kiên cường.
 
Sáng sớm bông hoa ngồi trên đất,
Không còn có gì là vướng,
Một đời yên lành, một sớm dư hương,
Người đi qua trông thấy,
Nghĩ đến đời người cô đơn.
(Ngày 30 tháng 3 năm 2017)
一朵花孤独
地坐在地上
一朵花孤独地坐在地上，
没有什么与众不同也没人可怜，
绿草青青，烈日依然。
 
幽静的夜晚吐香，
只是不想惹那蜂蝶回环，
孤独不曾阻隔思念，
也证明不了什么坚强。
 
清晨花儿坐在了地上，
没有什么挂牵，
一生平静，一昼的余香，
路过的人看到，
想起人生的孤单。



Quét lá bay 
Quét lá bay không phải gió thu,
Là mùa xuân thơ mộng.
Thế giới trong mắt em,
Khác với thế giới trong mắt anh,
Anh có thể không hiểu em,
Em có chắc sẽ hiểu anh không?
 
Hoa uốn lượn cùng lá vàng,
Quyện với mưa khói mơ màng,
Tấm lòng bay bổng ơi,
Bám theo đàn chim lên bắc,
Nhìn xa trông rộng,
Tình thương và vui sướng nảy nở,
Bạt ngàn một miền xanh mướt.
 
Cái chổi xé dọc giấc mộng,
Cảm giác lạc lõng đã dành cho một ông,
Năm tháng đã đọng lại quá dày,
Xin mời thưởng thức thời gian nơi đây,
Để còn đổi phong cách thơ ông.
(Ngày 30 tháng 3 năm 2017)
扫落叶
扫落叶的不是秋风，
是这春意朦胧。
世界在你眼里，
与在我眼里的不同，
我可能无法理解你的，
你也无法理解我的梦。
 
残花与落叶飞旋，
与如烟的细雨交融，
湿漉漉的情怀，
对着北归的飞鸿，
放眼长望，
哀伤与欣喜一起萌动，
崛起一片葱荣。
 
清扫的扫把划破沉梦，
错位的感觉给了远来的老翁，
岁月在你心中积淀太久，
来吧，尝尝这异域时光，
改一改诗风。



Hoa giấy 
Hoa giấy nở trong giấc mơ,
Hoa giấy nở khắp làng phố.
Hoa giấy bay như bướm trắng, máu đỏ.
Hoa giấy cao quý hoa giấy đời thương,
Hoa giấy tình thương phất phơ.
 
Chạy theo suối quê dài dòng,
Hoa giấy nở tung qua núi đến gò,
Cười ơi bắt bướm trắng tinh,
Bướm vàng màu mỡ.
Khóc ơi chông gai xuyên lòng,
Người thân hóa tro.
 
Một bông hoa hoang dã,
Đã trở thành tiêu chí của thành phố,
Nơi thích màu sắc rực rỡ.
Những bông hoa giấy trắng,
Vẫn còn giữ tâm hồn,
Giải đi nỗi sầu tâm niệm,
Mang từ trong máu trong mơ.
 
Những bông hoa giấy tươi,
Lại thêm những bông hoa giấy khô,
Treo trên ngực thấm vào lòng,
Nói lên truyền thống,viết nên hồn thơ.
(Ngày 31 tháng 3 năm 2017)
纸花
纸花开遍了梦境，
开遍了村野和街巷。
纸花如白蝶在飞，
舞着鲜红的霓裳，
纸花高贵、纸花寻常，
纸花爱意飘扬。
 
沿着故乡长长的溪流，
纸花开遍了小丘山岗。
笑吧，抓那蝴蝶，
白的洁净，黄的肥硕，
哭吧，荆棘划破了胸膛，
仙去的亲人一片安详。
 
一朵荒野之花，
化作城市的标志，
那里喜欢五彩辉煌。
洁白的纸花，依旧是昔日的模样，
解了心中愁绪，
那是纯正的传统与永远的梦想。
 
那些鲜活的纸花，
那些干枯的纸花，
别在胸前，连着心。
细诉传统，谱写新的诗章。



Chủ nhật 
Lá rơi và hoa bay được nằm yên giấc,
Không có người dọn dẹp không có xe cán,
Cả gió cũng dừng lại than vãn,
Mặt trời hé mở lớp mây đặc,
Cây cỏ đeo châu báu không dám lắc.
 
Mấy con ong quấn hoa liễu đỏ,
Lại có một con chim hổ,
Kiếm sống không bị ngày lễ vướng mắc.
Tức khắc, người đi xe lại,
Bỏ quên tôi trên bậc cầu thang.
 
Đồng ca còi, chim, trăm loại côn trùng,
Ngắt quãng vì mấy câu bán rong.
Pha một chén trà mật ong, cà phê Ban Mê Thuột,
Viết mấy câu ca dao chia sẻ cùng bạn,
Bàn tán một ngày hàn mặc.
 
Vang tiếng gõ cửa cứ mặc,
Đọc một đoạn sách, nghe một bản nhạc,
Nghi ngút đời người hương sắc,
Trong một không gian ồn ào mà tĩnh lặng.
(Ngày 1 tháng 4 năm 2017)
星期天
飞花和落叶终于可以酣眠，
无人清扫也无车轧辗。
风停下来欣赏。
太阳掀开了层云的面纱，
戴上了珠宝的草木，
不曾扭动她的腰仙。
 
几只蜜蜂缠绕着红花绿柳，
还有一只蜂虎，
节假日也在为肚子奔忙。
顷刻间，人来车往，
在阶梯上的我，
被尘世所遗忘。
 
喇叭、鸣禽和百虫开始了大合唱，
还有沿街叫卖的小贩，
沏一盏蜂蜜茶，做一杯邦美蜀咖啡，
写几句歌谣与朋友一起消遣
虚度在翰墨之间。
 
置若罔闻敲门的声响，
读一段文字，听一乐章，
充满人间声色。
在喧哗的世上享受宁静一片。



Hẹn hò Bát Tràng 
Em có nhớ con lợn cười,
Sắm được tại Bát Tràng hồi xưa,
Con lợn vẫn cười như cũ,
Bát Tràng vẫn còn nơi đó,
Dáng cũ đã chạy theo nước sông,
Còn lại một nghề vẫn theo lời hứa.
 
Hình dáng mộc mạc không còn được ưa,
Hình mẫu mềm mại đa sắc đa màu,
To có dáng tây nhỏ có mẫu nội,
Có cái không thay là vẫn bày hàng ra khỏi cửa,
Khách đến thập phương chần chừ,
Mang gì về nào bạn ơi.
 
Đường xa vạn dặm không hư,
Chụp mấy kiểu ảnh chia sẻ cho anh,
Thích gì thì cứ bảo,
Không mang được đi có thể đặt rồi đưa đến tận nơi,
Gió hiện đại đã thổi khắp ngược xuôi.
Bát Tràng và thị trường điện tử đã được kết nối.
 
Em ơi, có nhớ con lợn cười,
Hồi xưa chúng mình mua ở Bát Tràng nơi đây,
Có thứ để lại, có thứ đã bám gió bám thời.
Hôm nào chúng mình lại đến mà chơi.
(Ngày 3 tháng 4 năm 2017) 
钵场之约
你是否还记得：
从前我们在钵场买的笑脸小猪？
小猪脸上依旧笑颜如花，
钵场还在那个地方，
古老的样子化作河水，
传统手艺还在这里生根发芽。
 
朴实的外观已不再流行，
细腻多彩有款有样，
大的有洋味小的有传统的娇巧，
一直不变的是产品总是占满了路边，
看得十方宾客眼花却又迟疑，
老兄我该带什么回家乡？
 
万里长途您也不要顾虑，
我多拍几张照片发给您：
喜欢什么尽管让我知道，
能否带走都已不太重要，
您下个订单它就会跟着您跑，
现代之风已经吹遍每个角落，
电子商务已在钵场安家落脚。
 
亲爱的，你是否还记得：
从前我们在钵场买的笑脸小猪？
昔日回忆，有的留存，
有的已随时间乘风而去。
何时，我们再到钵场一聚？



Hồ Tây 
Hồ Tây không lớn, ta đo bằng bàn chân,
Sóng dạt dào cùng gió cuối xuân,
Con đường nhỏ quanh hồ xe cộ tấp nập,
Hơi thở cuộc sống phất phơ trong gió,
Thả câu, rèn luyện, yêu đương với niềm tự do,
Dạo cùng chú chó, hoặc ngồi trên xe máy,
Ôm trong người một chai bia cùng vài gói lạc.
 
Những chùa Ngàn Năm, Tĩnh Lâu, Kim Liên,
Đã chứng kiến một hồ thăng trầm,
Nay đứng trong những nhà kiểu Tây,
Đón tia sáng sớm lại tiễn chân chiều tà,
Hương khói nghi ngút ngàn đời,
Quản gì đến thời Lý Lê Nguyễn Mạc....
Tiếng trống và ngâm kinh quyện với sóng gió mịt mờ.
 
Mười ba làng Hồ Tây chỉ còn địa danh,
Những thứ màu mỡ đã không phải đồng lành,
Tôi giẫm mặt trời vào nước mát,
Ánh đèn quanh hồ vây thành vòng ngọc lunglinh,
Hồ Tây được trang điểm vòng nguyệt Tết Thanh Minh,
Tin tức Hàn thực bay trên đường viền,
Luồng dân tan tầm nhập thành một làn sông xe cuồn cuộn,
Xem thời gian, gió đang đưa đi một bản nhạc giao hưởng,
Đậm nhạt gần xa, thấp thoáng vị thơm quê nhà.
(Ngày 3 tháng 4 năm 2017)
行走西湖
西湖不大，可以用脚丈量，
春末的风掀起层层的浪，
车水马龙的河边小道，
生活在风中飘扬，
垂钓，锻炼，抱怀自由的爱恋，
牵一条狗，坐一架摩托，
揣一瓶啤酒还有花生二两。
 
千年寺静楼与金莲，
多少庙宇见证了西湖的沧桑，
夹杂在西式的小楼里，
迎接一个个旭日与斜阳，
连绵不断的是缕缕香烟，
管它李黎阮莫还是共和，
经鼓声在浪涛里起伏回荡。
 
西湖十三村只剩下地名,
肥沃已经不是农田，
我的脚步把太阳踩进了湖里，
一串串的灯光围成一串珍珠，
打扮过的西湖映着清明的浅月，
寒食的信息飞驰在岸边，
下班的人们汇成车流浩荡，
看看时间，夜风鼓着交响，
远近浓淡的，飘来菜香。



Tết Thanh Minh 
Ngồi trong nhà nhìn cây nêu phấp phới bốn phương,
Tiếng chim véo von qua cửa sổ chẳng thấy một chút bi thương,
Chiếc khoan sửa nhà khoan mạnh trên đầu,
Chấn động làm trời mịt mù cũng mở ra con mắt
Ánh nắng tỏa xuống rơi bám từng nỗi nhớ nhung.
 
Những nỗi nhớ của anh đã rơi trên dãy núi miền Nam
Có khuôn mặt im lặng, có khuôn mặt đang cười
Râm mát trải khắp cây tùng cây bách xanh tươi
Trên ngọn cây, các cụ nhìn xung quanh bốn phía,
Xa xa, là những làn hương thương nhớ của con cháu thế hệ sau.
 
Trong lúc buồn ngủ, sực nhớ vẫn còn cà phê pha từ buổi sáng,
Mang ra ban công đứng nhìn phía xa xôi.
 
Cuộc sống đã kệ mặc Đông Tây Nam Bắc không ngừng biến đổi
Có rượu thịt câu thơ trần tục hoặc cao quý,
Quay đầu lại thấy những dòng máu chạy ào ào trong người
Đã tỉnh lại lại tiếp mơ màng,
Để tránh lý tính không kiềm nén được ngọn lửa bốc lên từ dưới đất,
Làm cho tính tình trở nên điên cuồng.
Không có mưa bụi cũng không có hoa hạnh,
Chỉ có gió mát thổi qua nhà,
Hẹn hò một chai rượu mới pha cùng với mấy chén trà
Mở một đoạn nhạc tự ngâm tự hát
Ký ức và hiện thực như nước chạy ào ạt
Cầm một cây bút viết lên những năm tháng.
(Ngày 4 tháng 4 năm 2017)
 
清明节
坐在家中看四处幡旗飘扬，
鸟儿欢鸣透窗而入找不到半点悲伤，
装修的钻狠狠的钻在头上，
连雾霾天都震开了眼，
让每一缕思念都落满阳光。
 
我的思念落在南方的山上，
有的无声有的露着笑脸，
青翠的松柏布满了阴凉，
你们就在那树顶四处张望，
远远的是后辈寄托的缕缕心香。
 
昏昏欲睡中想起还有一杯早晨做好的咖啡，
端来站在阳台看着远方，
生活不管东西南北万化千变，
酒肉诗文俗气高尚，
回眸一看骨肉间有血在汩汩流淌，
清醒过了再加一点迷茫，
免得理性压不住地火使心性疯狂。
 
没有雨丝没有杏花，
有凉风穿堂，
约一瓶新酒清茶几盏，
放一段音乐自我哼唱，
记忆与现实水涌花斑，
执一根笔写岁月悠长。



Đứng trên chiếc cầu trăm năm 
Đó là một câu chuyện khỉ điên trên thân ngựa,
Trên chiếc cầu trăm năm,
Cuồn cuộn đi qua rồi đi về,
Tiếng gió vang hơn cả tiếng vọng của lịch sử,
Đoàn xe lửa chạy ầm ầm qua đường ray hẹp.
Mặt đất lung lay lung lay,
Những sự vững chắc đã bị mòn vụn vì năm tháng.
Đỡ một vầng mặt trời lặn,
Những sợi tóc dài bay phất phơ,vướng vào chiếc thuyền dưới cầu,
Từ từ, cất tiếng gào thét trầm hùng.
Như ngựa kêu, như vượn hú.
 
Kể lại một tuổi đời sục sôi,
Ngắt quãng một dòng sông dào dạt,
Bàn về vài chiếc khóa tâm linh,
Bên cạnh những lan can gỉ lốm đốm,
Những vườn rau và ao thối của cuộc sống yên bình.
Ma quỷ trong rừng chuối cũng không nỡ đến quấy rối,
Tiếng cười êm ái lắc lư vang dội.
 
Đứng cạnh những lan can cao vót
Thả hai bàn chân ra thử lòng can đảm
Những cảm xúc được kiềm nén như làn sóng nơi xa,
Lên xuống, thấp thỏm,
Xuyên qua những câu chuyện xưa và nay
Những câu chuyện về Mã Thượng Phong Hầu,
Lúc rõ lúc không, lúc không lúc rõ.
(Ngày 5 tháng 4 năm 2017)
站在百年老桥上
那是一个马上疯猴的故事，
在一条百年老桥上，
浩荡而来浩荡而去，
历史的回声还不如风，
隆隆而过的米轨火车。
摇摇晃晃的地面，
被岁月磨成粉的坚硬，
扶着一轮西沉的红日，
飘扬的长发绊着桥下的船，
徐徐，发出低沉的号叫，
像猿啼，像马啸。
 
讲述一段激昂的以往，
断残在滔滔的江水，
谈论几把心锁，
在锈迹斑斑的护栏，
生活恬静的菜园与臭塘，
香蕉林里的魔鬼拒绝探访。
颠簸起伏的笑声悠扬。
 
站在高高的桥栏，
伸出双脚试试那份胆寒，
控制的情绪像远处的浪，
起起落落的微澜，
穿越古老和现代的，
马上封侯的故事，
断断续续，续续断断。



Ngồi trong nhà hát lớn Hà Nội 
Dòng sông Hồng dạt dào thời gian,
Trăm năm đứng im một nhà hát cổ kính,
Lặng lẽ ngắm nhìn,
Lịch sự và thô tục qua lại
Nghi ngút hương thơm văn minh.
 
Thủy triều nghệ thuật lên xuống,
Cổ điển, hiện đại,
Dân tộc và phương Tây
Nguyên thủy, tinh tế và phóng khoáng,
Cánh cửa mở toang,
Lúc nào cũng có người thưởng thức,
Và được mệnh danh là cao thượng.
 
Đứng trên bậc thang nhà hát,
Uốn vòng lên cao,
Một cung điện cảm xúc.
Đứng bên bờ hồ Hoàn Kiếm,
Một khu phố nối liền,
Lịch sử và hiện đại, phương Tây và phương Đông,
Nghệ thuật thuần túy khiến ý thức phai nhạt
Hướng tới vĩnh viễn.
 
Ngồi trên ghế đỏ trải nhung,
Lịch sử trùng điệp chất chồng
Cảm giác khác thường vô cùng,
Kỷ niệm, sẽ trở thành những nỗi nhớ nhung,
Xuyên suốt cuộc đời, đi vào giấc mộng.
(Ngày 8 tháng 4 năm 2017)
 
在河内大剧院
红河水流淌着时光，
百年屹立一座老剧院，
静静地地看着，
优雅与粗俗来来往往，
乞自散发着文明的幽香。
 
起起落落的艺术潮，
古典，现代，
民族与西方，
原始，细腻和粗犷，
门就敞开着，
总有人欣赏，
并命名为高尚。
 
站在大剧院的台阶，
盘旋上升，
感觉的殿堂。
站在还剑湖边，
一条街道连着，
历史与现在东土与西方，
纯粹的艺术淡化了意识，
流向永远。
 
坐在红色的绒布椅子上，
历史层层叠叠，
感觉十分异样，
回忆，就将成为回忆，
贯穿人生，梦幻悠长。



Cầm vầng trăng đi dạo 
Vầng trăng tròn, vầng trăng sáng,
Tôi cầm đi chơi lãng đãng tối Hà Nội.
Chẳng có gì vội, cây cối nằm yên,
Con dế mèn chi trích, phá vỡ tĩnh mịch.
Lịch sự đi qua đôi nam nữ,
Váy cuốn gió bước, cùng tràng lên nấc,
Lắc đầu một bóng, thì thầm tình nồng.
Mơ mộng đêm tối, với được câu chuyện,
Duyên tận thế gian, gian nan vui sướng,
Sương mù ập tới, lôi vầng trăng về,
Các bạn đừng chê, lê thê vào nhà,
Lại thấy nhớ bà, bà đang làm chi,
Nằm cùng thân nhi, tại nơi xa xôi,
Êm đềm trong giấc, giấc mộng có tôi?
Gối nằm nhìn ra, ánh trăng nhạt nhòa,
Hòa cộng đêm khuya, giải sầu vô vàn.
Đòi vầng trăng sáng.
(Ngày 12 tháng 4 năm 2017)
拎月行
月亮圆，月亮亮，
我拎着月亮，
在河内的夜色中东游西荡。
无一丝匆忙。草木静静躺；
蟋蟀声声叫；寂静被打破。
男女优雅过，
裙袂随风起，并肩过石阶，
摇头身影叠，私语情正浓。
梦寐夜阑至，秉烛彻夜谈。
世间尘缘尽，苦难幸福存。
雾霭沉沉坠，急扯月亮归。
诸君休见笑！狼狈跑回家，
又把祖母念，祖母在干啥？
祖母与亲儿，酣眠于远方。
宁静睡梦中，可曾梦见我？
卧枕往外瞧，朦胧月光下，
月夜色交融，散却千般愁。
渴望亮月亮。



Hạ cờ 
Chiến sĩ làm lễ hạ cờ,
Dân du ngoạn cùng dân thể thao đứng nhìn,
Chút nghi thức thôi đã làm hồn phơi phới,
Niềm tự hào hay sự trang nghiêm vang lên trời.
 
Quảng trường trở lại lặng lẽ,
Những chiếc đèn pha cũng đã ngủ,
Thảm cỏ xanh mướt đón chào
sương hè,
Ngủ im đi, mấy tiếng nữa thôi,
Cờ sẽ được trèo lên cùng mặt trời.
(Ngày 13 tháng 4 năm 2017)
降旗
战士们在举行降旗仪式，
游人和锻炼的人们站着，他们在看
一个仪式而已，却令人心情飞扬。
 
自豪感和庄严感在天空中回响。
广场又恢复了平静，
聚光灯也已入睡，
茵茵绿草迎接着夏露，
安静地睡吧，只还有几个小时，
国旗将与太阳同时升起。



Thần Tản Viên 
Đã lâu ngày không gặp dãy núi xanh biếc kia,
Xuyên qua mây mù truy tìm một câu truyện cổ xưa,
Niềm an ủi tâm linh.
Thủy tinh vung biển như dao để chìm ngập niềm vui sướng,
Sơn tinh nâng đáy biển thành ngọn núi cao vót,
Nhìn kìa, những đá sỏi
Đã tạo nên bộ xương của dãy núi này,
Trở thành niềm mơ ước thiêng liêng.
 
Trong sự bao phủ của cả khói bụi và sương mù,
Con chim đã quen dần và không chút bất an,
Tiếng kêu gọi đàn vang dội khắp nơi,
Thỉnh thoảng, bầu trời xanh lại lộ ra mặt,
Đem lại niềm hy vọng cho toàn thế giới.
 
Hương khói nghi ngút êm đềm,
Những bậc thềm và tiếng tụng kinh,
Tín đồ thành kính đi lại dưới rừng xanh,
Với sự mệt mỏi, mồ hôi và sự giải thoát,
Lên xuống cùng gió núi,
Tản Viên không bị quên lãng trong những lời chào từ phương xa
Ngợi ca phong cảnh chứa tình, trời đất mông mênh.
Nào ai biết người có lòng tín ngưỡng.
(Ngày 15 tháng 4 năm 2017)
伞园神
久违了那片青山，
穿云破雾寻找那个久远的故事，
心灵的安慰。
水精挥海洋之力淹没幸福，
山精把海底提成了高山，
看，这些鹅卵石，
构成了这座山的骨架，
塑造了神圣的向往。
 
烟尘与雾气一起笼罩，
习惯了的鸟没有不安，
求朋盼伴的呼声响彻，
偶尔露出的蓝天，
给整个世界以希望。
缭绕的香烟与不紧不慢的，
阶梯和诵经声，
树林下穿梭的心灵追逐者，
疲惫，汗水与解脱，
随着山风起伏，
远方的问候忘记了伞园，
叹风景有情，地阔天苍。
 
却不知谁会带走一片信仰。



Bán hoa 
Mùa hoa đào đã đến lại qua,
Trên phố vẫn nhiều hình ảnh bán hoa
Một chiếc xe đạp, đi khắp phố xá.
 
Trời chưa sáng, những bó hoa tươi đã xuất phát,
Hoa hồng, hoa ly, hoa cúc, hoa mai,
Hương thơm tuyệt diệu,
Niềm hy vọng bóng bay,
Vang lên cùng náo nhiệt hàng ngày.
 
Đêm tối chập xuống,
Hoa đã héo, người mệt lả,
Còn mấy bó biết bán cho ai,
Hy vọng hạ xuống cùng chiều tà,
Tạm biệt thành phố nhiều phong thái,
Lặng lẽ về nhà.
 
Một ngày lại đến, sắp nở là hoa,
Xuất phát những chiếc xe đạp,
Chở tiếp niềm tin hương thơm,
Lang thang từ sáng sớm đến chiều tà.
 
卖花
桃花姑娘来了又走了，
大街上依旧花影来来往往，
依着单车，飘动在大街小巷。
 
天色未明,鲜花开启了行程，
玫瑰，百合，菊与梅，
独有的香气袅袅，
一如那五彩的希望，
升起在每日热烈的弄堂。
 
夜幕降临，
人乏，花蔫，
剩下的几束该嫁谁家？
希望与落日一起西下，
且别这缤纷的城市，
无语回乡。
 
又是新的一天，
花儿含苞，
乘上了那辆自行车，
满满是温馨的希望，
流动如晚霞、晨光。



Trận mưa Hà Nội năm đó 
Trận mưa Hà Nội năm đó,
Làm bãi cỏ và cây cổ thụ cũng mơ màng.
Cả anh đang uống cà phê trong nhà cũng bị cuốn
vào mơ màng đó,
Chạy điên cuồng trong mưa,
Mong được xuyên qua sự mịt mù của thế giới.
Cuối cùng, hóa thành ước mơ thơ mộng.
Trận mưa Hà Nội năm đó,
Anh không ở đây, đất trời mênh mông,
Đôi mắt ngâm trong sợi mưa không chút khổ đau,
Cái gì cũng rõ nét,
Cái gì cũng nhẹ nhõm,
Chỉ còn nỗi nhớ nhung nằm yên ở đáy lòng, nặng như núi Thái Sơn.
 
Trận mưa Hà Nội năm đó,
Mưa đến tận hôm nay, đến cả ngày mai,
Anh ở đây, anh không ở đây, anh ở đây,
Thế giới khác hoàn toàn,
Sợi mưa như múa, cuốn theo chiều gió,
Sợi mưa như thác, như mộng nên thơ.
Mưa bay lả tả, vang khắp bầu trời,
Hòa vào gió xuân, bay trong ký ức.
(Ngày 19 tháng 4 năm 2017)
那年河内的雨
那年河内的雨，
迷茫了草地，大树，
迷茫了屋中喝着咖啡的你，
狂奔在雨中，
希望穿透世界的朦胧，
最终，化作诗一样的梦。
那年河内的雨，
你没在这，天地空蒙，
雨丝浸泡的眼里没有苦痛，
什么都那样清晰，
什么都那样轻松，
只有心底的挂念像泰山一样沉重。
 
那年河内的雨，
下到了今天，下到了明天，
你在，你不在，你在，
世界如此不同,
雨丝起舞，雨丝随风，
雨丝如瀑，雨丝似梦，
纷纷扬扬，声震长空，
一切都作了记忆里的春风。



Cảnh thiếu em không hấp dẫn 
Ánh sáng vạn dặm, ráng chiều đầy trời,
Tuyết rơi bay bổng, mưa phùn thành rèm,
Lá bay cuốn gió, chim ngạn lên ngang,
Không có em,
Cảnh thế chẳng hấp dẫn.
 
Biển cả mênh mông, nước biếc thuyền dạt,
Gió xuân hiu hiu, hoa nở hoa bay,
Non nước quanh co, sương mù ngâm đá,
Không có em,
Cảnh thế chẳng hấp dẫn.
 
Ca hát vui nhộn, thơ phú trầm bổng,
Câu chruyện kỳ diệu, mê hồn người,
Thơ mộng du dương, thanh tịnh ngọt ngào,
Không có em,
Cảnh thế chẳng hấp dẫn.
(Ngày 20 tháng 4 năm 2017)
没有你的
风景不迷人
晨光万里，晚霞满天，
雪落纷飞，细雨如帘，
落叶荡风，横空飞雁，
没有你在，
这样的风景不迷人。
 
海阔天空，碧水舟行，
春风荡漾，花开花溅，
山环水绕，流雾石上，
没有你在，
这样的风景不迷人。
 
欢歌燕舞，诗语翩翩，
故事奇诡，扣人心弦，
梦幻悠游，清丽苦甜，
没有你在，
这样的风景不迷人。



Hàng rong 
Chiều tà đã tan đi,
Đèn thành phố đã thắp sáng,
Gánh hàng đã nhẹ,
Đôi chân đi trên phố nhộn nhịp,
Lưu động cùng ô tô xe máy,
Cùng niềm vui và tiếng ồn.
 
Đây là một thành phố hiện đại
Gánh hàng rong đi qua siêu thị,
Đôi mắt nhìn vào đám khách đi lại,
Rồi lặng lễ đi tiếp ra 36 phố phường,
Chiều tà đã tan,
Đèn cuộc đời đã thắp lên,
Lấp lánh cùng ước mơ.
 
Mặt trời chưa lên cũng chưa chìm,
Gánh hàng rong trên phố,
Gắn cùng xe ngựa, xe đạp, xe hơi,
Những ngôi sao treo trên trời,
Ngắm nhìn gió mưa,
Lờ mờ bóng hình người gánh.
(Ngày 21 tháng 4 năm 2017)
沿街叫卖
暮色散去，
城市的灯点亮，
肩上的一挑货轻了，
双脚移动在潮水的街上，
与汽车摩托车一起，
参杂了快乐与喧嚣。
 
这是一座现代城市，
那一挑货走过超市，
双眼盯着南来北往的客，
然后悄然走向36街区，
暮色散去，
生活的明灯掌起，
闪烁着梦想。
 
太阳还没升起也还没有下山，
一挑货沿街叫卖，
与马车、单车、汽车混杂，
高挂天上的星星，
俯瞰着风风雨雨，
挑担的人模糊不清。



Chợ Hà Nội 
Trời chưa mở mắt, chợ đã mở
Trời đã đi ngủ, chợ vẫn chưa
Trời tạnh trời mưa đều có nước trên phố.
Rau thịt hoa quả đầy chỗ,
Nhìn đi nhìn lại, bán hàng toàn các cô,
Tuổi trẻ tuổi già, hăng hái,
Rao bán đao búa giết mổ,
Thịt bán lạng, gà bán con,
Rau xanh rau tươi anh mua mấy mớ?
Hai lạng thịt bò, xào chần tự do,
Anh nào, thái chỉ thái miếng hay thái tơ,
Thêm ba củ tỏi, ít rau thơm, thôi, cô tặng cho,
Măng chua mùi đậm, rau răm rau muống đều có.
Hoa quả theo mùa,
Xoài, ổi, hồng xiêm, mít, sữa, bơ,
Chuối bán nải, dưa bán quả,
Thanh long quả khế từ vườn tớ,
Cứ ăn đi, thoải mái, không thuốc không men,
Đừng phải lo! Ơi cá kia,
Nhảy nhót tung tăng cùng tôm he,
Cua biển cua đồng, từ Mũi Né có mắm ngon,
Bia đầu phố, có cá khô, hai lon bia nữa nào,
Thôi thôi, sáng chỉ ăn phở,
Phở bò phở gà thêm món quẩy,
Vào chợ Hà Nội, đảm bảo mua đủ,
Đảm bảo ăn no,
Cô ơi, đến đây nào,
Chợ to chợ nhỏ, khắp phường phố.
(Ngày 22 tháng 4 năm 2017)
河内的市场
天没醒市场就已开市，
天睡了市场还在忙碌。
天晴天雨市场里总是湿漉漉，
菜肉水果摆满角落
看来看去，卖货的都是姐们，
有老有少，热情地，
切割宰杀吆喝，
肉论两卖，鸡按只称，
新鲜蔬菜大哥你要几棵？
几两牛肉，炒炖随意，
那个大哥，切条切片还是切丝？
三头蒜，来点香菜，算啦，算姐送的！
酸笋味浓，蓼叶空心菜齐备，
水果看时令，
芒果、番石榴、柿子、人心果、波罗蜜，牛
奶果牛油果，
香蕉论串，瓜论个，
青龙杨桃是俺家院里货，
吃吧，放开吃，无毒无害，
尽可放心！哎，那鱼，
与虾一起欢跳，
海蟹田蟹，鲜香的鱼露来自藩切，
街头的啤酒屋，有红烧鱼，再加两罐啤酒？
算了算了，上午只吃粉，
牛肉粉鸡肉粉，加一碟油炸鬼，
到河内的市场，保证满载而归，
保证肚子吃饱，
姐们，来吧，
大小市场遍布街头。



Chợ sớm 
Tập xong qua chợ sớm Hà Thành,
Hoa quả rực rỡ ngũ sắc,
Đang ngắm nhìn người sặc sỡ năm màu,
Đang nghe đối thoại lao xao,
Rồi đi đến kết quả dồi dào.
 
Tập xong qua ngõ ngách Hà Thành
Ăn bát phở bò tái.
Hay bát canh gà
Không mỳ chính, rau thơm,
Thịt tốt nhất có mỡ,
Món Tây ăn nhanh nhàm chán vô vị,
Chưa bằng một chén trà mát
Cùng mấy chiếc ghế con. 
 
Chị bán hoa ơi, cho một bó hoa hồng,
Cô hàng rong ơi, cho thêm một bánh mỳ vàng,
Có đánh giày không, cô chú ơi!
Cậu đến sớm quá,
Giày thể thao làm gì có da.
Nào, mua giúp gói Thăng Long, lon Trúc Bạch,
Tiền lẻ cho cháu.
 
Tập xong qua góc phố Hà Thành
Đâu đâu cũng là đối thoại rối rắm,
Đâu đâu cũng là hương thơm đậm nhạt cuộc đời.
(Ngày 27 tháng 4 năm 2017)
早市
运动后走过河城的早市，
斑斓五彩的瓜果，
看着斑斓五彩的人儿，
听着斑斓五彩的对话，
走向斑斓五彩的结局。
 
运动后走过河城的街市，
生烫牛肉粉呗，
或者汤水鸡丝，
不要味精，香菜，
肉得有点肥。
对面的洋快餐无味，
不如这一盏老茶，
几张低矮的小椅。
 
卖花的大姐来把玫瑰，
挑担的大娘来来个金黄面包，
要擦鞋吗，叔叔阿姨！
小家伙你这太早，
运动鞋上没有皮。
去，给我买升龙烟，竹帛啤，
零钱给你。
 
运动后走过河城的街角，
到处是斑斓的对话，
到处是浓淡馨香的生活气息



Đèo Hải Vân 
Những năm tháng cùng em,
Được ghi vào trí nhớ tuổi xuân,
Cùng sự mong chờ đối với tương lai.
Đèo Hải Vân cao vót,
Vịnh Đà Nẵng xanh biếc.
 
Đứng trên đỉnh núi
Nghe chim hót, nghe gió thổi
Nghe cả ô tô thở trên đường núi dưới cây xanh,
Kệ mặc đám mây dưới chân
Chảy như dòng thác, hướng về nơi xa.
Theo ánh mắt nhìn xa xôi
Là ước mơ đâm thẳng vào mặt.
 
Nắm tay với áo mây trên trời
Nhìn xuống những lời thề dài lâu
Nàng Hải Vân thướt tha muôn vẻ
Biển cả ở dưới bàn chân nàng
Ngón chân khoác hộ nàng chiếc áo trắng huyền ảo
Biển không cạn, đá không mòn.
 
Không muốn mang cho em vẻ đẹp như thế,
Cũng không muốn mang cho em khổ đau như vậy,
Mà chỉ mong được nắm tay, nắm tay leo đèo
Cùng nhìn xa, núi, biển
Cùng trần gian ấm áp.
(Ngày 1 tháng 5 năm 2017)
海云岭
与你一起跨越的岁月，
写在青春的记忆，
与未来的期盼。
高高的海云岭，
碧蓝的岘港湾。
 
立在山巅，
听鸟鸣，听风，
听汽车在绿树下的山道上喘。
任云生脚下，
瀑布一样流向远方，
顺着长长的目光，
带着迎面而来的梦想。
 
牵手天上的云裳，
俯瞰久远的誓言，
袅娜多姿的海云姑娘，
大海在你的脚下，
踮起脚给你披上白纱变幻，
海不枯，石不烂。
 
不送给你这份美丽，
不送给你这份悲伤，
只想牵手，牵手登临，
一起远眺，海，山，
还有温暖的人间。



Lễ hội pháo hoa Đà Nẵng 
Âm nhạc vang trong bầu trời thoáng đãng ,
Mạnh như dũng sĩ, yếu như nàng Kiều,
Một đoạn ngâm nga trầm bổng,
Một đoạn véo von đan xen điệu múa.
Tiếng nổ như trống,
Những bông hoa tươi nở tung.
Xanh, đỏ, tím, vàng, trắng,
Những suy tư, triết lí, chí kính, sùng bái,
Lần lượt lộng lẫy xuất hiện trên bầu trời,
Ngũ hành rung động, dư âm vang dội.
 
Gió nhẹ hiu hiu, bầu trời đốt cháy,
Những dấu ấn trần gian,
Nảy nở, trưởng thành, rực rỡ,
Rồi xương máu tiêu tan trong đêm tối bí ẩn,
Chỉ hai mươi phút thôi,
Pháo hoa đã đi qua bao cuộc đời,
Chẳng để lại một bóng dáng,
Gió vẫn thổi, mây cùng sông Hàn dạt trôi.
 
Chỉ có máy ảnh bắt được dáng thanh xuân,
Ghi hình lưu được bóng cuộc đời,
Những người thưởng thức vô tư ơi,
Mang đi bao nhiêu là niềm vui,
Có ai lại nghĩ mình như núi non như thần linh,
Đã thưởng thức những đời người,
 
Huy hoàng lộng lẫy, chết đi,
Vẫn làm bao người phơi phới.
(Ngày 21 tháng 5 năm 2017)
 
岘港焰火节
音乐在广袤的天空回响
威猛如勇士，柔弱如翠翘
一曲慷慨激昂，一曲歌舞悠扬
炮声如鼓
花开遍地
红、黄、蓝、白、紫
思绪、哲理、致敬、崇拜
陆续隆重登场
五行震动，余韵回响，
 
清风徐徐，天空焠燃
人间的形象
萌发、成长、辉煌
灰飞烟灭在神秘的夜空
仅二十分钟
焰火就完成了无数轮回
不留下一丝踪迹
风还在吹，云随瀚江飘荡。
 
唯有相机能捕捉青春的身影
录象可以留住生活的画面，
不用思考的人儿，
带走多少的欢乐，
谁又自许为山、为神，
欣赏人的生死轮回
 
璀璨辉煌，死去，
都让无数人心神荡漾。



Gặp bạn cũ 
Hôm qua chia tay,
Anh là chàng trai thanh niên,
Hôm nay ôm nhau hai người tóc
trắng lão thành.
Phố Cao Bá Quát nhộn nhịp,
Hoàng Diệu đầy cây xanh,
Không có thay đổi, tiếng cười, nắng vàng,
Tách trà mát lành.
 
Nhớ lại một thời đi lại em và anh,
Chăm chỉ mỹ thuật,
Sáng tác, giao lưu, triển lãm,
Hết sức tận tình.
Anh Nam, anh Chung, anh Sơn,
Các anh ở đâu?
Những tác phẩm của các anh vẫn nằm trong đầu.
Đây, điện thoại đây,
Lúc nào cứ a lô, nghe tiếng cũng chắc nhớ là anh.
 
Trao đổi một cuốn sách, mấy vần thơ,
Lúc nào anh dùng cái bút danh?
 
Thi sĩ lãng mạn, họa sĩ đa tình,
Xúc động là những ý tưởng nhảy như lửa,
Lúc nào phải ngâm thêm rượu mới được,
Khỏi thời gian trôi nhanh.
 
Hôm nay chia tay,
Mai ôm nhau với tấm lòng thanh xuân,
Nâng cốc,cả thế giới hiu quạnh.
(Ngày 3 tháng 5 năm 2017)
老朋友相聚
昨日分手
你风华正茂
今日兄弟倆成熟老练，白首相拥
热闹的高伯适街
绿树成荫的黄耀路
依然如故，欢声笑语，金色阳光
凉茶一盏
 
回顾兄弟相交的过往
醉心美术
创作、交流、展览
尽情尽兴
南哥、钟兄、山哥
你们在哪儿？
你们的作品依然留在脑海里
给，这是电话号码，
尽管呼我，只听声音就能知道是你。
 
就几本书、几行诗进行交流，
这笔名你是何时使用的？
 
诗人浪漫，画家多情
激情来源于星火般迸发的灵感
何时再共饮一杯酒，
把时间的脚步拽住。
 
今日一别
明日携青春之心相拥
举杯，凡尘心外。



Dạo chơi Hà Nội 
Dạo chơi Hà Nội
Dạo trong năm tháng, dạo trong cuộc kỳ ngộ, dạo trong suy tư vô tận
Với nhịp điệu hành khúc
Cùng già trẻ trai gái
Đi để dắt con, đi để thả lòng, đi vì tình yêu, đi để ngắm cảnh
Quảng trường Ba Đình dưới ánh đèn
Đón chào giấc mộng ban đêm, đón chào ánh nắng tươi đẹp
 
Trong mùi các món ăn vặt, tìm hiểu về lịch sử
Đi qua 36 phố phường Hà Nội
Đường phố nhộn nhịp, sân vườn tĩnh lặng
Dòng chảy, cây xanh, ve sầu và thiền
 
Dòng sông Hồng chạy cuồn cuộn dưới chân
Gió vùng núi và đồng bằng thổi về, khiến tâm trạng phấp phới,
Bay về bãi Chương Dương Độ, nơi Chử Đồng Tử và 
Tiên Dung gặp gỡ
Thấp thoáng những vị thơm nhạt hoa bưởi và cây chuối,
Lướt qua rừng cây xanh mướt ở đất bồi sông Hồng
Dạo chơi trên cầu Long Biên dài dặc.
 
Nhà hát lớn dư âm văng vẳng bên tai
Tình yêu vây quanh Hồ Hoàn Kiếm
Lò Đúc nóng hầm hập
Ốc, thịt miếng, cùng với cỏ xanh một mâm.
 
Ngắm cảnh đẹp Hồ Tây
Từ lúc mặt trời mộc đến khi mặt trời lặn
Ráng mây khắp trời, ánh trăng chiếu rọi hồ nước
Dạo chậm, đi nhanh, chạy đuổi, khó quên.
 
Ngọc Khánh âm vang tiếng cười
Đường vành đai ba giọt sương phủ khắp,
Nói chuyện trên trời dưới đất
Truy hỏi ngũ đế nước Nam, tam hoàng đất Bắc
Cười đùa hỏi han hoa, quả, cá, thịt
Nhấm nháp canh rau thịt băm sôi sùng sục trong nồi.
 
Đi xa đến tận Tản Viên, leo lên đỉnh núi Hoa Sen
Sương mù mịt mờ
Dạo gần ở Láng Hạ, Yên Sở
Mưa gió không ngại
Nụ cười cùng mồ hôi tràn vào mặt
 
Dạo chơi đi, Hà Nội
Ghi nhớ tuổi xuân vui sướng
Đo đạc bằng bước chân nhẹ nhàng
Đường còn đó, người gặp rồi lại đi xa,
Niềm yêu vĩnh hằng, mối tình dạt dào
Năm tháng trong lòng, nghi ngút hoa thơm bốn mùa.
(Ngày 4 tháng 5 năm 2017)
 
行走河内
行走在河内，
是岁月，是奇遇，是畅想，
听着行进的节奏
伴着男女老少，
遛娃遛心遛情遛景，
灯光下的巴亭广场，
迎来夜梦迎来明媚的阳光。
 
闻着小吃问着历史，
走过河内的三十六街坊，
喧闹的街道与安静的庭院，
 
流水，绿树，蝉和禅。
红河的水在脚下浩荡，
山野与平原的风让心绪飘扬，
褚童子与仙容就在章阳渡的沙滩。
柚子香蕉淡淡的香，
浮在河心沙洲的绿波间，
 
行走在长长的龙编桥上。
余音绕梁的大剧院，
爱情环绕在绿水旁，
铸炉的火热炙烤，
 
田螺，肉片，配了青草一盘。
从日上赏到日暮，
满天的飞霞一湖月光，
慢走，快走，奔跑，难忘。
 
玉罄飞音传诵，
踏露欣欣的三环，
谈天说地，
追问南国五帝，神州三皇，
笑问街头的瓜果，鱼肉，
品味锅中翻滚的碎肉青菜汤。
 
远去伞园，莲花高峰，
雾霭茫茫，
近走阆下，安所，
风雨无殇，
笑意与汗一脸流淌。
 
行走吧，河内，
用快乐的青春祭奠，
用一尺脚板丈量，
路永在，人聚人散，
爱永存，情怀激荡，
岁月在心，四季花香。



Bảo tàng quốc gia Việt Nam 
Là nơi sùng bái lịch sử.
Những hiện vật đến từ cổ xưa,
Nằm trên bệ, bảo vệ trong cửa kính,
Không nói gì, lại nói hết tất cả,
Để những đôi mắt cháy lên,
Cháy lên khâm phục, sùng bái, tự hào.
 
Nhẹ nhàng đi qua những thứ,
Đá, đồng, sắt, sứ,
Trí thông minh, mất mát, thu hoạch,
Sáng tạo, kế thừa bằng chỉ năm tháng,
Đến người ngắm, để lại gì.
(Ngày 10 tháng 5 năm 2017)
越南国家
博物馆
这是崇拜历史的地方
那些来自古代的文物
躺在陈列台上，以玻璃为屏障
不言也不语，却又讲述着一切
燃亮了那一双双眼
遍放敬佩、崇拜、自豪的光芒
 
轻轻走过它们身旁
那石、那铜、那铁，那瓷；
那些智慧、那些失落、那些收获
创造和继承被岁月的丝线贯穿
走进人们的视野，又会留下些什么呢？



Ngày lễ Phật Đản 
Chùa Quán Sứ lịch sử,
Biết bao nhà sư, khách quý,
Làm lễ trang nghiêm,
Trang trí lộng lẫy hoa thơm tuyệt vời,
Tùng kinh, thắp hương thành kính,
Tắm rửa pho tượng Thích ca Mâu Ni,
Không vì sùng bái, chỉ vì kỷ niệm,
Một người trí tuệ dẫn dắt người đời.
 
Phật là trí tuệ là đời người,
Cơ đốc ra đời 2017 năm,
Phật đản 2561 năm,
Phật coi người là thế giới.
Ơi, người hãy giác ngộ,
Làm cho đời người ngày một trọn vẹn ngày một vui.
 
Đạo Phật nam lai đông tiến có thời,
Ai đã từng nhớ Luy Lâu Bắc Ninh,
Trung tâm phật giáo xứng danh,
Lạc Dương trung nguyên cùng thời.
Từ đó đi vào lòng, hóa thành cách tư duy,
Trở thành hướng đi tâm linh người dân,
Mặc kệ đạo này đạo kia cuốn lui.
 
Ơi, lại một ngày lễ Phật Đản,
Cùng ngâm kinh Phật, mở mang trí tuệ,
Một lòng hướng thiện,
Cầu mong bình an hạnh phúc cho xã hội,
Sướng ơi, luồng gió hiu hiu,
Vui ơi, chim hót vang khắp bầu trời,
Trời xanh, ráng đỏ, người phơi phới.
 
佛诞节
历史悠久的馆使寺
多少出家人，多少贵客
在举办庄严的仪式
富丽堂皇，花香袭人
虔诚的诵经、上香
为释迦摩尼像沐浴
不是因为崇拜，只是为了纪念
一位为世人引路的智者
 
佛是世间智慧的化身
基督诞生了2017年
佛诞是2561年
基督把世人看作迷途的羔羊
佛把人当做世界本源。
来吧，觉悟吧
让人生越发完美，日子更加舒心
 
佛教南来东渐已多时
曾记否，北宁的赢娄
名副其实的佛教中心
与中原洛阳同处一个时代
自此走入人心，化成思维方式
成为百姓心灵所向
置各宗各道感召于不顾。
 
来吧，又逢一年佛诞
一起念诵佛经，开启智慧
一心向善
祈求社会幸福平安
幸福，如清风习习
快乐，似鸟鸣回环
蓝天、红霞、人，在飘荡



Sức sống 
Đây là Hà Nội,
Đây là vườn hoa Kinh Đông,
Sáng sớm 5 giờ đã bừng bừng sức sống.
Nhảy múa, thể dục, cầu lông.
Đá bóng điêu luyện, lại thêm đá cầu.
Thanh niên trai tráng, các bà lão ông,
 
Hà Nội ngày nắng, Hà Nội ngày mưa,
Góc phố Hà Nội, bừng bừng sức sống,
Trẻ em chạy đua, rao bán hàng rong.
Món phở nghi ngút thơm tho,
Chim bay tiếng vọng.
 
Trời hè mùa nóng, gió mùa giá đông,
Hà Nội sáng sớm, âm u đêm nồng,
Cứ đến năm giờ, bừng bừng sức sống,
Tiếng loa tiếng còi, âm vang rộn ràng.
Ngườinói người cười, thành ngoài thành trong.
Đi đâu vẫn nhớ, phương trời tình nồng.
(Ngày 11 tháng 5 năm 2017)
活力
这里是河内
这里是列宁公园
一早5点就已经生气勃勃，
跳舞，体操，羽毛球
足球、毽球动作娴熟，
青年之外还有老妇老翁。
 
河内晴空，河内雨洒，
河内街头，生机勃勃，
孩子赛跑，沿街叫卖，
米粉袅袅香传，
鸟飞声越。
 
夏日热烈，凛冽寒冬
河内晨光，河内夜暗尚浓
一到五点，就见勃勃生机，
喇叭声汽车声，喧声震天，
欢声笑语，城里城外，
何处不忆，一方情浓。



Nàng bằng lăng 
Em còn nhớ không?
Nàng bằng lăng trước nhà
Phô vẻ đẹp trước trăng sáng gió đêm,
Múa trong ánh nắng đầu hè
Rơi trong trận mưa bão buổi trưa
Ta chưa kịp đau buồn thay nàng
Lại thấy nàng đong đưa trong ngày mới gió mát
Tâm trạng tươi đẹp chưa bao giờ bị phá.
 
Em còn nhớ không
Trong gió mùa xuân, ta thường kể về nàng bằng
lăng trước nhà
Trắng, đỏ, tím
Cây bằng lăng các màu ở khắp đất Bắc
Chưa cây nào như nàng bằng lăng ở trước nhà
 
Xoa vào làn da mịn màng của hoa bằng lăng đất Bắc
Ngắm hoa run rẩy trong cây lá
Cho đến trăm hoa héo tàn
Nhưng chưa từng thấy cây nào đẹp đẽ hơn nàng
hoa đất Nam trước nhà
không hề quên cảnh bông hoa đầy cây hiếm có.
 
Em còn nhớ không?
Nàng bằng lăng trước nhà
Anh làm thơ phú về nàng
Nàng mãi tươi nở trong lòng ta
Bằng lăng ngay trước nhà
Nở khắp cả phố xá
Em có đến không?
Ta hãy cùng nhau, kệ mặc gió mưa
Ngắm nàng trong tiếng kêu ve sầu và chú ếch
Nhìn lại những năm tháng chưa hề đi xa.
(Ngày 12 tháng 5 năm 2017)
 
满树的紫薇花
你还记得吗？
门前那满树的紫薇花，
在夜风里向月亮展示芳华。
在初夏的太阳中起舞，
午后的大雨中落下。
我们不曾为她悲切，
在新的一天总能看到她多姿摇曳，
美好心情从未遭破坏。
 
你还记得吗？
我们在春风里谈论这满树的紫薇花，
白的，红的，紫的，
北国四处都是紫薇，
却从没有门前这满树的感觉。
可以抚摸北国紫薇的细嫩肌肤，
 
看枝摇花颤，
可以看它看到百花枯残，
却不曾看到这南国紫薇的壮丽，
不曾忘记这满树的奇葩。
 
你还记得吗？
门前那满树的紫薇花，
我为她赋诗写文，
她在我们心中永不败。
满树的紫薇就在门前，
满树的紫薇开遍大街小巷，
你来吗？一起在风中，在雨里，
在蝉鸣蛙噪中欣赏她，
回望那未曾离去过的芳华。



Hoa phượng đỏ 
Em ơi, Hoa phượng lại đỏ,
Lòng anh như hoa bùng cháy,
Em hãy đến đây đi,
Anh đèo em đi khắp phố,
Hoặc chỉ ngồi một chỗ,
Chúng mình ngắm hoa,
Chúng mình bàn về tương lai.
 
Em ơi, Hoa phượng lại đỏ,
Anh đang một mình ngồi dưới gốc cây,
Em hãy đến đây đi,
Cứu lấy một linh hồn bơ vơ,
Chúng mình nhặt hoa làm tranh,
Vẽ một cảnh tình nồng cháy.
 
Em ơi, Hoa phượng lại đỏ,
Anh đã viết sẵn một bài thơ,
Em hãy đến đây đi,
Ta cùng nhau ra bờ Hồ,
Anh đàn cây bầu, em ngâm bài thơ,
Hứng lấy những cánh hoa rơi,
Từ mặt trời mọc cho đến vầng trăng bay.
 
Em ơi, Hoa phượng lại đỏ,
Em hãy đến đây đi,
Ta cùng nằm dưới gốc cây,
Cùng chung một giấc mơ,
Đi trên thảm đỏ rực, người trong ráng mây .
(Ngày 20 tháng 5 năm 2017)
凤凰花开
宝贝，凤凰花又红了，
我的心象这花儿一起燃起了火焰，
你来吧，
我骑车带你走遍街头巷尾，
或是静坐在某一个角落
我们赏花
我们一起规划未来
 
宝贝，凤凰花又红了
我正独自坐在树下
你来吧
快来拯救这孤独的灵魂
我们一起拾花做画
用炽热的情感描绘美好的画图
 
宝贝，凤凰花又红了
我写好了诗
你快来吧
我们携手还剑湖边
我把独弦琴，你吟那诗篇
沐浴花瓣雨
从天亮到夜幕降临。
 
宝贝，凤凰花又红了
你快来吧
我们一起躺在树下
进入同一个梦
在红毯上漫步，在彩霞中飞翔。



Tan học 
Sốt ruột nhất không phải học trò,
Là phụ huynh đang đứng chờ.
Xe máy ô tô xe đạp đường tắc,
Mưa gió giá lạnh nóng nực,
Im đợi, bàn tán, sốt ruột, ngoảnh mặt.
 
Đây là Bắc Kinh, là Nam Ninh, là Hà Nội,
Còn chỗ nào nữa tôi chưa từng đến,
Học sinh thấm mệt không đủ sức về nhà,
Gia đình sợ con cái trên đường vất vả,
Chả có an toàn chả có thời gian,
Gian nan thế nào cũng phải đưa đón,
Kệ gần xa đường rộng đường chật.
 
Đứng nhìn các em nhảy nhót,
Nhớ về năm tháng bay vọt,
Đứng trong đoàn phụ huynh chờ đợi,
Ai cũng muốn thay đổi, cũng than vãn,
Bảo mai không đưa đón nữa,
Lại gặp và nói lại tại cùng một nơi,
Ngày hôm nay, ngày mai, ngày tương lai.
(Ngày 24 tháng 5 năm 2017)
放学
最焦急的不是学生
是正在等待的家长。
摩托车汽车自行车满途，
风雨寒暑，
静静等待，闲聊，焦急，侧目。
 
这是北京，是南宁，是河内，
还有哪个我还没到过的地方，
学生已经失去回家的能力，
家庭担心孩子在路上辛苦，
没有安全没有时间，
无论多苦也得接送，
管它是远是近路宽路窄。
 
站在那里看活蹦乱跳的孩子们，
回想飞速逝去的日子，
站在等待的家长群中，
谁都期待改变，都在感叹，
信誓旦旦明天将不再接送，
却又在同一个地方见面谈论，
今天，明天，未来。



Sáng sớm quảng trường Ba Đình 
Vô vàn hấp dẫn vốn có
Được chồng chất từ từng thế hệ
Nhìn nào, nhóm du khách kia
Nhóm thanh thiếu niên kia
Đến để chiêm ngưỡng, để học tập, để xem chào cờ 
 
Anh đến, để cảm nhận hơi thở em ở nơi đây
Những ngày Xuân tháng Hè ta từng trải
Những sớm chiều ta từng đi 
Để cảm nhận con đường trải bằng viên đá sỏi
Để cảm nhận thảm cỏ xanh mướt
Để cảm nhận bầu không khí nơi đây.
 
Mặt trời mọc lên từ phía đông
Lòng anh lấp đầy ánh nắng
Hàng ngũ xem chào cờ từ lúc không đến lúc có
 
Lại xua tan dưới nắng trời
Chiếc nắp giếng phẳng đã mọc gai
Anh hứng những giọt sương trên cỏ
Chào hỏi những người đi qua
Chia sẻ niềm vui sướng từ đáy lòng
 
Anh thả quảng trường bay
Bay đến với em ở nơi xa
Gửi vị thơm dịu ngọt
Gửi gắm nỗi niềm nhớ nhung
Sáng sớm anh đến đây
Người đến vì lịch sử
Anh đến, là vì em.
(Ngày 31 tháng 5 năm 2017)
巴亭广场清晨
总有无尽的吸引，
来自一代一代的叠加，
看，那一队游客，
那一队青少年，
来瞻仰，来观摩，来看升旗。
 
我来，这里有你的气息，
一起走过的春夏，
一起走过的晨昏，
感受这里的石子路，
感受这里的青草，
感受这里的空气。
 
太阳从东边升起，
我的心中充满阳光，
 
看升旗的队伍从无到有，
又在阳光里散去，
看平坦的井盖长了刺，
抚摸草上的露珠，
与过往的人打个招呼，
分享我心中的喜气。
 
我把广场放飞，
飞向远方的你，
寄去一点清香，
寄去一点情思，
清晨我来到这里，
别人来是为历史，
我来，是为你。



Tôi muốn được lên mặt trăng 
Mặt trời Hà Nội đã nướng khô Sông Hồng
Sahara đã nuốt các ốc đảo vào bụng
Tôi muốn được lên mặt trăng
Phá dỡ Cung Quảng Hàn thành nước
Tưới đều cho sinh linh nơi đây
 
Tôi nhớ về Quế Lâm
Ở đó hoa thơm nghi ngút ngày đêm
Nhưng dòng Ly Giang nóng bức gần như khô cạn
Hoa quế không còn cười tươi
Tôi muốn được lên mặt trăng,
Ở đó có cây quế nở hoa
Mát mẻ và tĩnh lặng
 
Có biết bao sự tối tăm trong thế giới của ta
Thì có biết bao tình cảm được gửi gắm vào vầng trăng
Tôi muốn được lên mặt trăng
Lấy mặt trăng làm gương để soi sáng
Để bớt phần bóng tối trong trái đất
Hãy để lại chút ít ánh sáng
Nằm đọc những nỗi niềm để lại của tổ tiên.
(Ngày 6 tháng 6 năm 2017)
我要到月亮上去
河内的太阳烤干了红河，
撒哈拉吞没了绿洲，
我要到月亮上去，
把广寒宫拆了化水，
滋润这一方生灵。
 
我想念桂林，
那里日日夜夜花香沉浸，
可离江都快热断流了，
桂花没了灵性，
我要到月亮上去，
那里有桂花树，
还有清凉与宁静。
 
这个世界有太多的黑暗，
这个世界都用月儿寄情，
我要到月亮上去，
把月亮当作明镜，
让地球少些阴影，
留一点光，
卧读世代先人寄放的情。



Đứng dưới cây trú mưa 
Một cây, ven hồ, một ngày, trú mưa,
Đôi mắt, lung linh, đôi người, ngàn xưa.
 
Lúc mưa, hoa nở, lúc tạnh, quả đỏ.
Đêm đến, có thơm, ngày qua, có nhớ.
 
Nhìn gần, chiếc thuyền, ngắm xa, cái duyên,
Tình thân, duyên ngập, tình người, thuyền đưa.
 
Hoa bằng lăng, đối vầng trăng, hoa phượng đỏ, gắn mùa nhớ.
Trăng tròn, trăng khuyết, nhớ dai nhớ chua.
 
Một cây, ven hồ, một ngày, trú mưa,
Trái tim, nhịp cùng, giọt nắng, chan chứa.
(Ngày 10 tháng 6 năm 2017)
雨中那颗树下
一棵树，湖边长，雨日来，树下躲
一双眼，闪闪亮，一对人，千古情
 
雨落下，花盛开，雨停时，红果熟
长夜到，香怡人，白昼去，相思留
 
走近看，一艘船，放眼眺，一段缘
亲情至，情缘涌，情谊来，小船载
 
紫薇花，对月亮，红凤凰，寄情思
月儿圆，月儿弯，思念长，相思涩
 
一棵树，湖边长，雨日来，树下躲
两颗心，共跳跃，任阳光，溢满怀。



Dòng sông thơ mộng 
Đứng trên nương, ngắm suối dòng, chạy quanh
co, mối tình nồng, dắt tay nhau, cùng hướng
chung. Mối tình như nước ơi ra núi trùng.
Đôi bồ câu, sải cánh bay, hai anh em, chung một
lòng, vun đắp nên, hữu nghị vững. 
Vận mệnh có nhau ơi như cầu vòng.
Trồng cây xanh, tránh bão giông, nuôi tình thân,
trăm đời cùng. Cùng hát lên đi, cùng gió đông.
Trăm hoa đua nở ơi trời xanh trong.
 
梦中的河流
高岗上，望水流，九曲回肠，似情浓，牵手
去，共向东。情浓似水啊出山沖。
一双白鸽，纵情飞，两情在，心相通，友谊
相牵，同筑梦。命运相系啊梦如虹。
栽榕树，避雨风，亲情长，百代融。一起唱
吧，对春风。百花缤纷啊映碧空。



Ven hồ 
Ven hồ, là một nơi đầy sức hấp dẫn
Nơi đó có chó, có hoa, có cá,
Ở đấy mây trắng, nước xanh, tĩnh mịch,
Nơi đó người trò chuyện, người im lặng, người thì
chan chứa tình cảm.
Đã tỉnh dậy chưa? Tỉnh dậy thì đến nhé,
Đi một mình hoặc đi cùng nhau, tập chạy hoặc đi dạo.
 
Trăng trong gió mát, thấp thoáng ánh đèn
Sợi mưa mịt mù, mặt nước truyền âm
Gió mát thổi qua, mồ hôi đậm đìa
Chó sủa vài tiếng, sâu kêu liên miên
Sự tĩnh và động, sự tỉnh táo và mộng mơ trong đêm
Là thuộc về anh, thuộc về em.
Vẫn chưa ngủ chứ? Chưa ngủ thì đến nào,
Đi một mình hoặc đi cùng nhau, hát vang hoặc lặng im.
 
Mệt mỏi và khát nước ư?
Vào một quán nhỏ, gọi một ly cà phê
Có sữa hoặc không sữa, có đá hoặc không đá
Có thể sinh tố ngon tuyệt sẽ là sự lựa chọn tốt hơn,
Nhưng anh thích hơn lại là cà phê phin
Giọt nào cũng thấm nhuận hương vị của thời gian
Để anh cảm nhận sự trôi chảy ung dung của cuộc sống.
 
Ven hồ Hà Nội, gần với Vạn Phúc,
Nơi đây, có niềm vui và có sự chần chừ
Có thể im lặng và có thể vui hát
Rảnh thì cứ đến đây,
Anh đây, ta cùng đi dạo
Hoặc kiếm chỗ nào ngồi chơi.
(Ngày 2 tháng 7 năm 2017)
 
湖边
湖边是一个充满魅力的地方，
那里有花，有鱼，有狗，
那里有白云，有碧水，有清幽，
那里有对话，有无语，有情愁。
醒了吗？醒了就来吧，
独行或者相伴，奔跑或者慢走。
 
月明风清，霓虹倒影，
细雨迷蒙，水面飞音，
凉风吹袭，热笼汗淋，
几声狗吠，阵阵虫鸣，
夜的静与动,清醒与幻梦，
都属于你，属于我，
还没睡吗？没睡就来吧，
独行或者相伴，高唱或者静默。
 
累了，渴了，
找一家小店，叫一杯咖啡，
加奶或不加奶，加冰或不加冰，
美味的水果糊可能是更好的选择，
我更喜欢的是那滴漏咖啡，
每滴都渗透着时间的芬芳，
让我感受生命的缓缓流过。
 
河内的湖边，靠近万福，
在这里，可以开心可以踌躇，
可以无语可以欢歌，
有空了就来吧，
我在，一起走走，
或择一处静坐。



Đèo em đi thăm Hà Nội 
Anh có một chiếc xe,
Em ơi, ta đi dạo phố Hà Nội,
Hồ Gươm trước là Hồ Lục Thủy,
Anh đã từng nhìn thấy cụ thần quy,
36 phố phường chẳng thay đổi gì,
Món quay mấy chục năm trước vẫn còn nơi đấy.
 
Anh không lái xe, em ơi,
Ta đi dạo Ba Đình,
Những đường đá sỏi ngang dọc,
Những thảm cỏ xanh mướt,
Đứng chào ngọn cờ,
Mưa nắng gió ẩm
Tối hè nóng nực, giá lạnh mùa xuân sáng sớm.
 
Em lên xe ôm anh,
Dạo quanh Hồ Tây nước xanh,
Mặt trăng gieo bạc, mặt trời in bóng,
Ánh mây sáng chiều lộng lẫy,
Bóng người tươi bay.
 
Em ngồi bên anh đi,
Anh cầm lái, cho chiếc áo em tung bay,
Lướt qua phố phường mới xây,
Trèo lên cầu trăm năm đã từng bị gẫy,
Vào tiệm ăn ngon, tôm cua bánh phở,
Sao cứ thấy đấy là vận may.
 
Em ơi, anh có một chiếc xe,
Anh đèo em đi thăm Hà Nội nhá,
Hà Nội chúng ta êm đềm lâu nay.
Anh biết chỗ nào em thích,
Anh biết chỗ nào lãng mạn,
Anh biết chỗ nào hay, em ơi.
(Ngày 20 tháng 8 năm 2017)
 
带你游河内
我有一辆车
亲爱的，我们去游河内吧
还剑湖以前名为绿水湖
我曾在那里见到过神龟
三十六条古街没啥变化
几十年前的烧烤还在那
 
亲爱的，我不开车
我们可到巴亭漫步
纵横交错的石子路
青葱翠绿的芳草地
面向国旗行注目礼
不管日晒雨淋，风吹雨打
无论炎炎夏夜，寒凉春晨。
 
你上车，抱紧我
环绕着西湖碧水
看月光暮色辉映
赏晨昏霞光璀璨，
任欢笑如影随行
 
在我身边坐下吧
我来开车，让你的裙裾飞扬，
飘飞过那新建的街道
爬上那曾经断裂的百年老桥
走进名小吃，品味虾饼粉面
感受上天的眷顾
 
亲爱的，我有一辆车
让我带你周游河内吧
我们的河内，历来幽静怡人
跟我来吧，我懂得哪儿才是你所爱
我知道哪儿是浪漫所在
我知道哪里好玩又精彩！



Hải Phòng có cây cầu vượt biển 
Hải phòng có cây cầu vượt biển,
Như một dây chuyền đeo trên cửa biển,
Ai bảo mai kia sẽ khánh thành,
Ta hăm hở xuống thăm, quay phim chụp ảnh.
 
Cây cầu nằm bẹp trên nước mông mênh,
Như một cô gái tốt lành,
Chân tại Tân Vũ, ngả nghiêng vào Lạch Huyện,
Sáng dậy có mặt trời chiếu vào đầu,
Chiều có ráng mây trải thảm đỏ trên nước xanh.
 
Ông quản lý bảo chưa khánh thành,
Tuyệt đối không được đi xe lên đó đâu anh.
Ơi, ta chạy từ Hà Nội xuống thăm đây, nhờ anh!
Cánh cửa hở ra, xe chạy tanh tanh.
 
Chỉ vải phút thôi, đã đến cuối đường,
Rồi là Cát Hải, chưa có một đường để nối liền,
Mà nơi đây chẳng có thị xã chẳng có công trình.
Du lịch Cát Bà trước mắt ta,
Có phà mỗi giờ một chuyến, hãy chờ đi anh!
 
Hải Phòng có cây cầu vượt biển,
Vượt biển qua cầu thật hãnh diện,
Ngoài ra còn làm được gì nữa không anh?
Hôm nay chúng tôi đến thăm,
Mai sau sẽ là một sự kiện,
Đến để biết thôi, chiều tà đã trang điểm,
Như một bức tranh.
(Ngày 27 tháng 8 năm 2017)
 
海防有条
跨海大桥
海防有条跨海大桥
那是戴在海口的一串项链，
谁说不久就要落成，
我们开心前去探看，录像摄影。
 
桥低卧在宽阔的水面，
就像一个优雅的少女，
脚在新武，斜依在沥县，
晨起有太阳普照，
傍晚有晚霞在水面铺上红毯。
 
管理的先生说还没落成，
绝对不能驱车上桥啊老哥！
好吧，我们可是从河内专程前来，就听你的！
铁门开处，车叮当而行。
 
只要几分钟，就到了路的尽头，
到吉海，还没有一条路想连，
这里没有市区也没有厂房，
吉婆岛旅游就在眼前，
有渡船，一小时一趟，请等等。
 
海防有条跨海大桥
上桥过海多么有面子，
此外还能当什么用吗？
今天我们来探看，
过两天将有一个历史性的事件，
来了解了解，暮色已经描绘，
如画如梦。



Công viên Thủ Lệ 
Sáng sớm đến với công viên Thủ Lệ,
12 năm đã tan hòa hết,
Là bóng loáng trong hồ,
Là sợi nắng trên lá cây xanh mướt.
 
Cây cầu đứng đấy một mình,
Phơi nắng nhìn,
Xà lan vẫn y như cũ, cao ngần đấy, một màu xanh,
Chỉ thiếu bóng dáng đứa trẻ bé bổng leo lên,
Bậc thang vẫn ở đó, màu phấn hồng,
Chỉ thiếu tiếng gọi bố yêu nồng.
 
Con voi qua chào hỏi, con khỉ đến nháy mắt,
Một đàn chim bay qua, nghê vượt hót,
Đồ chơi khắp nơi mới tỉnh giấc,
Chưa thấy có ai, ngoài mấy cô quét rác,
Sao lại nghe thấy có tiếng cười nghịch,
Như đứa trẻ trong lòng mẹ.
 
Lang thang trong vườn đầy ký ức,
Cô đơn một người sống trong quá khứ,
Đứng chờ, chẳng ai nhớ cùng,
Mồ hôi rơi dưới sông,
Một vần, lại thêm một vần sóng.
(Ngày 2 tháng 9 năm 2017)
首丽公园
踏着晨光进入首丽公园，
12年的岁月散落，
是湖中的潋滟波光，
绿树叶子上的点点朝阳。
 
那条桥孤独地立在那里，
披着阳光在看，
栏杆依旧，还那样高，一片绿色，
只是不见那个小屁孩子爬在上面，
阶梯依然，淡淡的粉色，
只是没有沐浴在呼叫父亲的亲切声中。
 
大象过来打招呼，猴子来献媚，
一群鸟飞来，听猿啼，
遍地的游乐设施刚刚苏醒，
除了几个扫地的大姐，还没有别人，
恍惚听到调皮的笑声，
象母亲怀中的幼儿。
 
漫步在一个充满回忆的公园里，
生活在过去的人孤独莫名，
停下来等，却没有谁一起回忆，
汗滴落在河中，
一圈，又一圈的波动。



Lên Lào Cai 
Từ đây,
15 năm trôi dạt cùng nước sông Hồng,
Hòa vào Thái bình dương bao la,
Anh bên bờ sông Hồng,
Em bên bờ đại dương.
 
Ga tàu vẫn xưa, cảnh xưa vẫn đó,
Hơi thở năm đó đã bay đi,
Cùng luồng gió.
Anh nhắm mắt hít sâu,
Cảm nhậnhơi em thở ở đâu.
 
Núi cao quấn mây trắng,
Đường quanh co bao chặng,
Mưa đến rồi lại dừng,
Anh đi trên xe băng băng,
Em ơi em có phải gió nắng?
 
Chợ tình đâu có,
Có tình lại cần gì phải lo,
Sông trôi biển dạt,
Anh vẫn ở đó,
Em vẫn ở đó.
(Ngày 16 tháng 12 năm 2017)
上老街
从这里
15年的时光随着红河水，
流进了广袤的太平洋，
我在河的这边，
你在太平洋的那边
 
火车站依然，风景如旧，
当年的气息已经飞散，
追随了风。
我闭上眼深深吸了一口，
你的呼吸还在那里。
 
高山绕着白云，
弯弯曲曲的山路多么遥远，
雨来了，又停了，
我坐上叮咣叮咣的车，
你可是那缕暖阳那股清风？
 
哪有爱情街啊，
有情又何必忧心，
河水奔腾，大海涌浪，
我还在那里，
你还在那里。



Nhớ hồi Sa Pa mưa nắng 
Có gì mà lâu nhớ thế,
Cứ đến ngày lại hiện cảnh Sa Pa mưa nắng,
Giấc mơ trong mưa với nàng.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Chiếc tàu băng băng,
Xuyên qua đêm mưa đồng bằng,
Leo lên núi cao vạn dặm,
Cùng với huyết áp và tinh thần.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Chiếc xe vòng vèo đến đường tận,
Sương mù che kín một thị trấn,
Có tấp lều dân tộc, có biệt thự tây dương,
Có tiếng cội đồng đồng, tiếng chim véo von.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Nắng sáng giơ lên tấm khăn sa-tanh,
Một dòng người váy đen váy xanh,
Vác thùng mây tre với vịt với gà,
Xôn xao một phố hàng hóa dân ta.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Có người bôn bán, có người hò hát,
Các cô thiếu nữ kéo nhau lang thang.
Tiệm ăn có các vị sơn trân, đừng hỏi hải sản.
Ai ơi kiểu này,
Một cốc sữa quả bơ,
Một cốc cà phê phin dịu dàng.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Đi chợ người tình,
Thăm thác phi luyện, núi non Hàm Rồng,
Gặp trận mưa đá như điên,
Nhặt lên những hòn thủy tinh,
Hòa tan chiêm bao đời bình.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Chiếc xe gas bay lên,
Vòng vèo trong mây,
Một niềm nhớ nhung.
 
Giấc mơ trong mưa với nàng,
Gió nắng vẫn đó,
Còn nàng ở đâu?
(Ngày 25 tháng 2 năm 2015)
 
沙巴晴雨
为什么记忆这么深刻，
一到日子就会想起沙巴的晴雨，
一个雨中的梦有你。
 
一个雨中的梦有你，
火车隆隆，
穿越夜的平原，
爬山万丈高山，
一起上升的还有血压与精神。
 
一个雨中的梦有你，
汽车蹒跚走到路的尽头，
雾气笼罩着一个城镇，
有草寮民房，有别墅西洋，
有水舂隆隆，有鸟鸣清亮。
 
一个雨中的梦有你，
阳光揭去薄雾轻纱，
来了一群黑裙蓝襖，
鸡鸭装在背上的藤框竹篓，
热热闹闹的圩场山坳。
 
一个雨中的梦有你，
有人买卖，有人歌唱，
一群少女牵手在到处游逛，
饭馆里净是山珍，不要问海产，
谁啊这样，
左边一杯牛油果汁，
右手滴漏咖啡一盏。
 
一个雨中的梦有你，
探秘情人街，
参观函龙山，飞链瀑，
遭遇疯狂的冰雹，
拾起降下的水晶，
化入普通生活梦境。
 
一个雨中的梦有你，
那辆嘎斯车飞起，
在云端蜿蜒，
美好的念想。
 
一个雨中的梦有你，
晴雨依旧，
你在哪里？



Đợi em 
Em ơi, Xuân đã về đến thềm nhà,
Đường em còn bao xa.
Anh đã mua cây quất, lại cắm thêm hoa mai,
Chỉ đợi cây đào về đến nhà.
 
Em ơi, Xuân đã về đến thềm nhà,
Mưa phùn đã nuôi dưỡng thanh đài.
Lá cây đang mọc lá,
Nhuộm xanh đường xa, nhuộm xanh vườn ta,
Chỉ đợi em về, về hát bài ca.
 
Em ơi, Xuân đã về đến thềm nhà,
Đã chuẩn bị cho một chuyến đi xa,
Em có nhớ nhà ga, xe tàu hướng bắc,
Đã sẵn sàng chở ta, chở ta đi một nơi phương xa,
Chỉ đợi em về, về đi Sa Pa.
 
Em ơi, xuân đã về đến thềm nhà,
Hát hội náo nhiệt, quan họ thánh ca,
Đánh đu chọi gà,
Anh đã chuẩn bị ô nắng pháo hoa,
Đường em còn bao xa,
Chỉ đợi em, đợi em về nhà.
(Xuân 2016)
等你
宝贝，春天已经到家，
你还有多远?
我买了金桔，又插了黄梅
只等那枝盛开的桃花。
 
宝贝，春天已经到家，
绵绵细雨滋润了青苔，
树木抽出新芽，
然绿了远行的路，然绿庭院，
只等你回来，回来唱歌。
 
宝贝，春天已经到家，
准备了一次远足，
你还记得火车站，北去的火车，
随时带上我们，带我们去远方，
只等你回来，去沙巴。
 
宝贝，春天已到家，
热闹的庙会，唱起官户与圣歌，
荡起秋千看看斗鸡，
我准备了阳伞礼花，
你还有多远，
只等你，等你回家。
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